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THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Thông tin chung: 

- Tên đề tài: Sử dụng bộ công cụ Harmonia+ đánh giá nguy cơ xâm hại của một 

số loài cá ngoại lai tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh 

Bình. 

- Mã số: 13.01.24.G.02 

- Chủ nhiệm đề tài: Bùi Đắc Thuyết 

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

- Thời gian thực hiện: năm 2024 

2. Mục tiêu: 

Mục tiêu tổng quát: Đánh giá nguy cơ xâm hại của một số loài cá ngoại lai làm 

cơ sở cho việc quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học Khu bảo tồn tồn thiên nhiên đất 

ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Đánh giá nguy cơ xâm hại của 4 loài cá ngoại lai tại Khu bảo tồn thiên nhiên 

đất ngập nước Vân Long bằng bộ công cụ Harmonia+. 

- Đề xuất giải pháp quản lý các loài cá ngoại lai tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất 

ngập nước Vân Long. 

3. Tính mới và sáng tạo: 

Bộ công cụ Harmonia+ lần đầu tiên được áp dụng để đánh giá nguy cơ xâm 

hại của một số loài cá ngoại lai ở Việt Nam. Đây cũng sẽ là nghiên cứu đầu tiên về 

đánh giá, sàng lọc nguy cơ xâm hại của các loài thủy sinh vật ngoại lai tại Khu bảo 

tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình, góp phần bảo tồn đa dạng 

sinh học tại khu vực nghiên cứu. 

4. Kết quả nghiên cứu: 

Đề tài đã sử dụng bộ công cụ Harmonia+ đánh giá sàng lọc nguy cơ xâm hại 

của 04 loài cá ngoại lai tại khu Ramsar Vân Long gồm: Cá Tỳ bà (Pterygoplichthys 

disjunctivus), Cá ăn muỗi (Gambusia affinis), Cá Rô phi đen (Oreochromis 

mossambicus), và Cá Hoàng đế (Cichla ocellaris). Kết quả nghiên cứu cho thấy cá 

Tỳ bà và cá Hoàng đế có nguy cơ xâm hại trung bình, cá ăn muỗi và cá Rô phi đen 
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có nguy cơ xâm hại cao tại khu Ramsar Vân Long. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để 

đề xuất một số giải pháp quản lý, ngăn ngừa sinh vật ngoại lai xâm hại, có nguy cơ 

xâm hại cao tại khu Ramsar Vân Long. 

5. Sản phẩm: 

- 01 Báo cáo tổng hợp và 01 báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài. 

- 01 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái nguyên. 

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của 

kết quả nghiên cứu: 

Kết quả của đề tài sẽ được chuyển giao cho khoa Khoa học biển và hải đảo, 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để phục vụ cho việc đào tạo và 

các nhiệm vụ khác có liên quan. 

Kết quả của đề tài sẽ là cơ sở để quản lý và kiểm soát sinh vật ngoại lai ở nước 

ta, đặc biệt là ở Khu Ramsar Vân Long, tỉnh Ninh Bình. 
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INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

1. General information: 

- Project title: Using Harmonia+ toolkit for screening the potential invasiveness of 

some alien fishes in Van Long Wetland Nature Reserve, Ninh Binh Province. 

- Code number: 13.01.24.G.02 

- Coordinator: Bui Dac Thuyet 

- Implementing institution: Ha Noi University of Natural Resources and 

Environment 

- Duration: 2024 

2. Objective(s): 

General objective: Screening the potential invasiveness of some alien fishes 

contributes to biodiversity conservation in Van Long Wetland Nature Reserve, Ninh 

Binh Province. 

Specific objectives: 

- Screening the potential invasiveness of four alien fishes in Van Long Wetland 

Nature Reserve, Ninh Binh Province by using Harmonia+ toolkit. 

- Proposing measures for the management of alien fishes in Van Long Wetland 

Nature Reserve. 

3. Creativeness and innovativeness: 

The Harmonia+ toolkit has firstly been applied for screening the potential 

invasiveness of some alien fishes in Vietnam. This is the first study on screening the 

potential invasiveness of alien aquatic species in Van Long Wetland Nature 

Reserve, Ninh Binh Province, contributing to biodiversity conservation in the area. 

4. Research results: 

The Harmonia+ toolkit was use to screen the potential invasiveness of four alien 

fishes in the Van Long Ramsar site, including: Vermiculated sailfin catfish 

(Pterygoplichthys disjunctivus), Mosquito fish (Gambusia affinis), Mozambique 

tilapia (Oreochromis mossambicus), and Peacock cichlid (Cichla ocellaris). Results 

showed that Vermiculated sailfin catfish and Peacock cichlid were found to have 
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medium invasion risk. Mosquito fish and Mozambique tilapia were found to have 

high invasion risk at the Van Long Ramsar site. Findings of the study were used to 

propose measures in managing invasive alien species and potential invasive alien 

species at the Van Long Ramsar site. 

5. Products: 

- A final project report and a summary project report. 

- 01 scientific paper published in the Journal of Science and Technology of Thai 

Nguyen University. 

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of 

research results: 

The project results will be transferred to the Faculty of Marine Science and Island, 

Hanoi University of Natural Resources and Environment for training and other 

related research activities. 

The project results will be used for the management and control of alien species in 

Vietnam, especially in Van Long Wetland Nature Reserve, Ninh Binh Province. 
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MỞ ĐẦU 

Việt Nam là một trong những quốc gia sở hữu sự đa dạng sinh học 

(ĐDSH) cao nhất thế giới. Tuy nhiên, cũng như nhiều quốc gia khác, Việt 

Nam đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái đa dạng sinh học đang diễn ra 

ngày càng lớn [1]. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới sự suy thoái ĐDSH ở 

Việt Nam, bao gồm cả những nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp, như khai 

thác quá mức và bất hợp pháp tài nguyên sinh vật, chuyển đổi sử dụng 

đất/mặt nước không có cơ sở khoa học thích hợp, ô nhiễm môi trường và biến 

đổi khí hậu (BĐKH) và sự du nhập của các loài ngoại lai xâm hại [1, 2]. Do 

vậy, ngăn ngừa, kiểm soát chặt chẽ và phòng trừ có hiệu quả các loài ngoại lai 

xâm hại là một trong những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm nhằm kiểm soát 

các hoạt động gây tác động tiêu cực đến ĐDSH trong Chiến lược quốc gia về 

ĐDSH đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 [3]. 

Việt Nam có diện tích trải dài trên nhiều vĩ tuyến với hàng nghìn kilômét 

biên giới và biển. Do vậy, sinh vật ngoại lai có thế xâm nhập vào Việt Nam 

theo nhiều con đường khác nhau như con đường nhập khẩu có chủ đích phục 

vụ nuôi, trồng, sản xuất, kinh doanh hoặc du nhập theo con đường tự nhiên và 

không chủ đích của con người. Một số loài ngoại lai xâm hại như ốc Bươu 

vàng (Pomacea canaliculata), Rùa tai đỏ (Trachemys scripta), cá Tỳ bà 

(Hypostomis punctatus), bèo tây (Eichhornia crassipes) đã tác động lớn tới 

ĐDSH, nông nghiệp, cũng như gây ra những thiệt hại về kinh tế và môi 

trường, ảnh hưởng tới cuộc sống con người [4]. Sự xâm nhập của các loài 

ngoại lai vào các khu bảo tồn thiên nhiên (như khu bảo tồn thiên nhiên đất 

ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình – Ramsar Vân Long) có thể gây tác 

động tiêu cực tới môi trường, ĐDSH của các hệ sinh thái tự nhiên.  

Để quản lý sinh vật ngoại lai tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (MONRE) đã ban hành Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28 

tháng 12 năm 2018 “Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài 

ngoại lai xâm hại” [5]. Mặc dù Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT của 

MONRE đã quy định các tiêu chí và nội dung đánh giá nguy cơ xâm hại của 
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loài ngoại lai, các nội dung đánh giá nêu trên chủ yếu mang tính định tính, rất 

khó để đánh giá mức nguy cơ xâm hại của loài ngoại lai.  

Hiện nay các nhà khoa học trên thế giới đã và đang xây dựng một số bộ 

công cụ hỗ trợ đánh giá sàng lọc nguy cơ xâm hại của sinh vật ngoại lai như 

AS-ISK [6] và Harmonia+ [7, 8]. Các bộ công cụ này đáp ứng được yêu cầu 

cơ bản của Ủy ban Châu Âu và những công ước quốc tế (như WTO, CBD) về 

ngăn ngừa và quản lý sự phát tán của các loài ngoại lai xâm hại, nên chúng đã 

và đang được sử dụng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới [9-12] trong đó có cả 

ở Việt Nam [11, 13, 14]. 

Do vậy, nghiên cứu này sử dụng bộ công cụ Harmonia+ đánh giá sàng 

lọc nguy cơ xâm hại của một số loài cá ngoại lai tại khu Ramsar Vân Long, 

tỉnh Ninh Bình. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho việc kiểm soát sinh vật 

ngoại lai tại khu Ramsar Vân Long nói riêng cũng như các khu bảo tồn thiên 

nhiên ở nước ta nói chung, góp phần bảo tồn ĐDSH ở Việt Nam. 

 

Mục tiêu của đề tài: 

Mục tiêu tổng quát: Đánh giá nguy cơ xâm hại của một số loài cá ngoại 

lai làm cơ sở cho việc quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học khu Ramsar Vân 

Long, tỉnh Ninh Bình. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Đánh giá nguy cơ xâm hại của 04 loài cá ngoại lai tại khu Ramsar Vân 

Long bằng bộ công cụ Harmonia+. 

- Đề xuất giải pháp quản lý các loài cá ngoại lai tại khu Ramsar Vân 

Long. 

Nội dung nghiên cứu:  

- Đánh giá nguy cơ xâm hại của 04 loài cá ngoại lai tại khu Ramsar Vân 

Long bằng bộ công cụ Harmonia+. 

- Đề xuất giải pháp quản lý các loài cá ngoại lai tại khu Ramsar Vân 

Long. 
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CHƯƠNG 1.  TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Tình hình nghiên cứu, quản lý sinh vật ngoại lai trên thế giới 

Nhiều tổ chức quốc tế và các nước trên thế giới đã và đang quan tâm tới 

việc nghiên cứu, quản lý loài ngoại lai. Báo cáo về Đa dạng sinh học toàn cầu 

lần thứ 5 (Global Biodiversity Outlook 5 - GBO5) của Ban thư ký Công ước 

Đa dạng sinh học (CBD) đã đánh giá tiến trình thực hiện các mục tiêu của 

CBD đến năm 2020, trong đó có Mục tiêu Aichi số 9 về loài ngoại lai xâm 

hại. Các quốc gia tham gia CBD thông qua Báo cáo quốc gia lần thứ 6 khẳng 

định họ đã thực hiện nhiều hành động khác nhau đối với Mục tiêu Aichi 9. 

Các hành động này bao gồm việc thiết lập và thực hiện quy định pháp luật để 

giám sát, kiểm soát và tiêu diệt các loài ngoại lai xâm hại, bao gồm các quy 

tắc và quy định liên quan đến các yêu cầu xuất nhập khẩu, các biện pháp kiểm 

soát và quản lý nước dằn tàu, xây dựng các hướng dẫn quốc gia về quản lý và 

kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại và thiết lập các trạm kiểm dịch động thực 

vật tại các cửa khẩu quốc gia. Các quốc gia cũng đề cập đến việc xây dựng và 

thực hiện các chiến lược liên quan đến an toàn sinh học (bao gồm kiểm soát 

biên giới, thanh tra, kiểm dịch, hệ thống cảnh báo sớm và hệ thống phản ứng 

nhanh), nâng cao nhận thức (bao gồm việc phát triển các cổng thông tin và 

trang web, các chương trình đào tạo và sự kiện cộng đồng), cũng như các 

chiến lược hợp tác liên khu vực [15]. 

Thông tin và dữ liệu về sự xuất hiện và phân bố của các loài ngoại lai 

xâm hại ngày càng có sẵn và dễ tiếp cận, với nhiều tổ chức hợp tác để giúp 

liên kết các nguồn dữ liệu thiếu tính kết nối trước đây. Điều này bao gồm vai 

trò của các nhà khoa học mà các nghiên cứu của họ giờ có thể được cung cấp 

cho các đồng nghiệp và người ra quyết định. Thông tin như vậy đã tạo ra tiến 

bộ trong việc xác định các loài sinh vật ngoại lai xâm lấn dựa trên rủi ro mà 

chúng gây ra, cũng như tính khả thi của việc quản lý chúng. Sự sẵn có của dữ 

liệu toàn diện về các mối đe dọa do các loài xâm hại gây ra đặc biệt có giá trị 

trong việc ưu tiên các chương trình diệt trừ loài ngoại lai xâm hại trên các 

đảo. Hơn 800 chương trình diệt trừ các loài thú xâm lấn trên các đảo đã thành 
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công, mang lại lợi ích tích cực cho khoảng 236 loài bản địa trên cạn trên 181 

đảo. Trong số này, gần 200 loài xâm hại đã xuất hiện từ năm 2010. Việc diệt 

trừ như vậy đã mang lại lợi ích cho hơn một trăm loài chim, động vật có vú và 

bò sát đang bị đe dọa nghiêm trọng, bao gồm cả loài cáo đảo (Urocyon 

littoralis) và Chim ác lào Seychelles (Copsychus sechellarum). Phân tích gần 

đây cũng đã xác định được 107 hòn đảo ưu tiên, nơi có thể bắt đầu diệt trừ các 

loài động vật có vú xâm lấn trong tương lai gần, cải thiện triển vọng sống sót 

cho 80 loài động vật có xương sống đang bị đe dọa cao, do đó đóng góp đáng 

kể vào cuộc chiến chống lại sự tuyệt chủng toàn cầu. Ví dụ về các loài có thể 

được hưởng lợi bao gồm chim Hải âu Townsend (Puffinus auricularis) trên 

đảo Socorro, Mexico và chim Masafuera rayadito (Aphrastura masafuerae) 

trên đảo Alejandro Selkirk thuộc Quần đảo Juan Fernández của Chile [15]. 

Những thành công trong việc tiêu diệt các loài ngoại lai xâm hại trong 

các hệ sinh thái lục địa rất ít. Một ngoại lệ là vịt hồng Bắc Mỹ (Oxyura 

jamaicensis) có số lượng ở châu Âu đã giảm hơn 90% từ năm 2000 đến 2013 

thông qua các chương trình diệt trừ ở một số quốc gia, làm giảm mối đe dọa 

đối với một loài nguy cấp là vịt đầu trắng bản địa (Oxyura leucocephala). Đến 

năm 2020 ở Vương quốc Anh không còn thấy việc sinh sản của vịt hồng Bắc 

Mỹ ở bất kỳ đâu lần đầu tiên sau hơn 50 năm [15]. 

Việc ngăn chặn du nhập ngay từ đầu sẽ tiết kiệm chi phí hơn nhiều so 

với việc cố gắng tiêu diệt các loài ngoại lai sau khi chúng thiết lập quần đàn 

và bắt đầu tác động đến các loài bản địa. Trong các báo cáo quốc gia lần thứ 6 

của các nước, khoảng 1/4 các quốc gia báo cáo rằng họ đang thực hiện các 

hành động để xác định và ưu tiên kiểm soát con đường du nhập của loài ngoại 

lai. Các con đường du nhập thường được ghi nhận trong các báo cáo quốc gia 

là vận chuyển, làm vườn, buôn bán, nuôi trồng thủy sản, giao thông vận tải, 

lâm nghiệp và đô thị hóa [15]. 

Công ước Quốc tế về Kiểm soát, quản lý nước dằn và trầm tích của tàu, 

được phát triển bởi Tổ chức Hàng hải Quốc tế, có hiệu lực vào năm 2017. 

Công ước này yêu cầu giao thông vận tải biển quốc tế phải đáp ứng các tiêu 

chuẩn nhất định trong việc quản lý nước dằn và trầm tích của chúng, sẽ giúp 
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quản lý một con đường quan trọng cho sự xâm nhập của các loài xâm hại. 

Hơn nữa, theo Công ước Bảo vệ thực vật quốc tế, các tiêu chuẩn quốc tế về 

các biện pháp kiểm dịch thực vật cập nhật đã được thông qua [15]. 

Đăng ký toàn cầu của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) 

về các loài du nhập và xâm hại cho thấy số lượng loài ngoại lai xâm hại đã 

tăng khoảng 100 loài từ năm 2000-2010 và thêm 30 loài từ đó đến nay. Tuy 

nhiên, tốc độ dường như chậm hơn kể từ năm 2010 và đây có thể do sự trễ về 

thời gian giữa thời điểm một loài được du nhập và được báo cáo là đã thiết lập 

quần đàn ở một quốc gia hoặc hòn đảo. Một nghiên cứu toàn diện vào năm 

2017 cho thấy không có bằng chứng nào về tốc độ xâm nhập của loài ngoại 

lai chậm lại, ít nhất là đối với việc du nhập không chủ ý liên quan đến du lịch 

và thương mại. Những nỗ lực ngăn chặn sự xâm lấn của các loài sinh vật đã 

không đủ hiệu quả để bắt kịp với sự gia tăng toàn cầu hóa, và đặc biệt là tác 

động của thương mại được mở rộng ồ ạt (ví dụ như nhập khẩu và xuất khẩu 

đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2000), tạo thêm cơ hội để đưa các loài vào môi 

trường mới [15]. 

Phần lớn các chiến lược, kế hoạch hành động cấp quốc gia (84%) đều 

có các mục tiêu liên quan đến Mục tiêu Aichi 9. Trong số các quốc gia đã 

đánh giá tiến độ, hơn ¼ số quốc gia báo cáo rằng họ đang đi đúng hướng để 

đạt (24%) hoặc vượt (2%) Mục tiêu Aichi 9; trong khi hơn một nửa số quốc 

gia (55%) báo cáo có tiến bộ nhưng không đạt được tốc độ cho phép. Khoảng 

18% số quốc gia báo cáo rằng họ không đạt được tiến bộ đối với mục tiêu của 

mình hoặc đang rời xa mục tiêu (1%). Khoảng ¼ số quốc gia báo cáo đạt 26% 

hoặc vượt 1% mức độ tham vọng và phạm vi được đề ra trong Mục tiêu 

Aichi. Chỉ 10% các quốc gia báo cáo có các mục tiêu quốc gia có phạm vi và 

tham vọng tương tự với Mục tiêu Aichi 9 và đang trên đường đạt được các 

mục tiêu đó [15]. 

Báo cáo GBO5 cũng dự báo tăng trưởng lưu lượng vận tải biển toàn cầu 

có thể làm tăng nguy cơ bị các loài ngoại lai xâm nhập từ 3 đến 20 lần so với 

mức hiện tại vào năm 2050. Nguy cơ gia tăng được dự báo là đặc biệt cao ở 

các nước có thu nhập trung bình, đặc biệt là ở Đông Bắc Á. Tăng trưởng vận 
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tải biển được dự đoán sẽ có tác động lớn hơn nhiều đến các việc xâm lấn trên 

biển so với thay đổi môi trường do khí hậu [15]. 

Tổ chức nông lương liên hiệp quốc (FAO) đã xây dựng dữ liệu về các 

loài thủy sinh vật ngoại lai trong nuôi trồng thủy sản [16]. IUCN đã đưa ra 

danh sách 100 loài sinh vật ngoại lai gây hại cho các loài bản địa, ảnh hưởng 

xấu đến môi trường và làm thiệt hại đến nền kinh tế [17]. Một số nước phát 

triển như Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Nhật Bản và gần đây là Trung Quốc, 

Thái Lan, Malaysia, Singapore đã áp dụng các biện pháp để kiểm soát các loài 

sinh vật ngoại lai, cụ thể như:  

- Hoa Kỳ đưa ra danh sách các sinh vật ngoại lai không an toàn là những 

sinh vật có khả năng xâm lấn và cấm không được nhập khẩu. Australia và 

New Zealand lại sử dụng cách tiếp cận ngược lại là xây dựng danh sách các 

sinh vật ngoại lai an toàn. Đây là danh sách các sinh vật ngoại lai được coi là 

không có khả năng xâm lấn và được phép nhập khẩu qua biên giới.  

- Ở Nhật Bản việc quản lý các loài ngoại lai do Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quản lý. Hàng năm, Bộ đều cấp kinh phí cho các trường Đại học có 

nghiên cứu quản lý các đối tượng thuỷ sinh vật ngoại lai từ đó cập nhật danh 

sách các loài mới và đưa ra các hình thức quản lý phù hợp. 

- Malaysia đã tổ chức cho cộng đồng bảo vệ các loài di cư hoang dã, 

kiểm soát loài ngoại lai. Họ tăng cường thực hiện luật, nâng cao nhận thức, 

giáo dục cộng đồng về tác hại của các sinh vật ngoại lai để mọi người không 

tự ý đưa các sinh vật ngoại lai vào nuôi trồng gây ảnh hưởng đến môi trường 

và áp dụng hình phạt đối với những ai làm việc này.  

- Indonesia đã công bố danh sách các loài sinh vật ngoại lai có tác động 

tiêu cực tới kinh tế và môi trường gồm 11 loài thực vật, 2 loài côn trùng, 1 

loài động vật không xương sống và 9 loài cá, đồng thời vẫn cho phép các 

công ty nhập khẩu thuỷ sinh vật với mục đích khác nhau nhưng phải được 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Ngoài ra Chính phủ 

còn thành lập nhóm công tác về Môi trường do Bộ Môi trường điều phối cùng 

Bộ Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp, Bộ Thuỷ sản để thảo ra một văn bàn điều 
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chỉnh các vấn đề về sinh vật ngoại lai. Họ đã xây dựng chiến lược với mục 

tiêu: ngăn chặn các sinh vật ngoại lai có biểu hiện xâm lấn các loài bản địa, có 

sự đánh giá rủi ro về môi trường; kiểm soát hoặc giảm thiểu loài ngoại lai 

xâm nhập; xây dựng cơ sở dữ liệu về các sinh vật ngoại lai xâm nhập; các vấn 

để kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm nhập phải được xây dựng trên cơ sở pháp 

lý phân tích rủi ro và hệ thống chứng nhận.  

- Philippin đã đưa ra được danh sách các loài sinh vật nhập nội ảnh 

hưởng tiêu cực tới các hệ sinh thái, bao gồm 10 loài thực vật trên cạn, 9 loài 

động vật không xương sống ở cạn, 2 loài thực vật thủy sinh và 9 loài động vật 

thủy sinh. Họ đã thành lập được mạng lưới quản lý các sinh vật ngoại lai của 

Chính phủ bao gồm các cơ quan: Cục Môi trường và Tài nguyền thiên nhiên, 

Cục Nông nghiệp, Cục Du lịch, Cục Thương mại và Công nghiệp, Cục Ngoại 

giao.  

- Thái Lan thành lập nhóm công tác về sinh vật ngoại lai do Uỷ ban 

Quốc gia về môi trường chỉ định để giải quyết các vẫn để liên quan tới các 

loài ngoại lai có ích hoặc xâm nhập trên phạm vi quốc gia. Trong Kế hoạch 

hành động và Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học 1996 - 2001 và 2002 - 

2006, Thái Lan cũng đưa vấn đề quản lý và phòng ngừa xâm nhập của sinh 

vật ngoại lai như một chương trình ưu tiên. Thái Lan cũng đã tiến hành các 

điều tra nghiên cứu về nhóm sinh vật ngoại lai có tác động tiêu cực tới đa 

dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản, áp dụng các biện pháp quản lý và phòng 

ngừa. 

- Trung Quốc trước đây khuyến khích các tổ chức, cá nhân nhập nhiều 

loài thuỷ sinh có giá trị kinh tế, khoa học. Sau thời gian đã nhận ra rằng việc 

nhập giống loài thuỷ sinh ồ ạt, không kiểm soát chặt chẽ đã dẫn đến nhiều loài 

ngoại lai lấn át các loài bản địa, phá huỷ hệ sinh thái và tác động xấu đến 

nghề nuôi thủy sản truyền thống. Trung Quốc cũng đã có Luật về nhập khẩu 

sinh vật ngoại lai và chỉ Bộ Nông nghiệp của Trung Quốc được cấp phép 

nhập các loài thuỷ sinh.  

- Singapore là quốc gia có diện tích nhỏ, song lại là địa điểm trung 

chuyển, cho sinh sản cá cảnh để xuất khẩu với số lượng lớn. Là một trong bảy 
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trung tâm xuất khẩu cá cảnh lớn nhất thế giới, Singapore đã khoanh vùng cho 

sản xuất giống loài thủy sinh ngoại lai ra nơi riêng biệt với sự kiểm soát chặt 

chẽ và đã đưa vào Luật cấm phóng sinh các loài thủy sinh vật ngoại lai vào 

khu bảo tồn. Nếu vi phạm thì sẽ bị phạt tiền hoặc phạt tù tới 6 tháng. Chính 

phủ đã dựa vào các giáo phái để vận động nguời dân phóng sinh những loài 

thủy sinh bản địa ra vực nước tự nhiên [18]. 

1.2. Tình hình nghiên cứu, quản lý sinh vật ngoại lai ở Việt Nam 

Việt Nam có đường biên giới dài trên đất liền và vùng biển mở nên các 

sinh vật ngoại lai xâm hại có thể di nhập vào nước ta theo con đường không 

chủ đích hoặc có chủ đích (cho mục đích nuôi, trồng, sản xuất, kinh doanh). 

Thực tế một số loài ngoại lai xâm hại đã gây tác hại mạnh đến ĐDSH, nông 

nghiệp, cũng như gây ra những thiệt hại nặng nề về kinh tế và môi trường ảnh 

hưởng tới cuộc sống con người. Các ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của loài 

ngoại lai xâm hại ngày càng trở nên nghiêm trọng, gây thiệt hại đối với tài 

nguyên thiên nhiên và thường không thể phục hồi trở lại. Những ảnh hưởng 

đó càng nghiêm trọng hơn do sự BĐKH, thay đổi các yếu tố vật lý, hoá học 

đối với các loài và hệ sinh thái tự nhiên. 

Cho đến nay chưa có một nghiên cứu hệ thống toàn diện và thống kê đầy 

đủ những loài sinh vật ngoại lai cùng với những thiệt hại mà chúng gây ra ở 

Việt Nam. Tuy nhiên, những bằng chứng có thể quan sát được và một số số 

liệu nghiên cứu cũng đã cho thấy vấn đề sinh vật ngoại lai cần được quản lý, 

kiểm soát chặt chẽ. Một số loài thủy sinh vật ngoại lai đã được quan sát có 

bộc lộ xâm hại và ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, môi trường, kinh tế ở 

nước ta có thể kể đến như: 

- Ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata) 

Ốc bươu vàng là một loài thuộc nhóm ốc lớn có nguồn gốc từ Nam Mỹ, 

cũng được nhiều nghiên cứu xác định là một trong những loài gây hại mạnh 

nhất ở Việt Nam. Ốc bươu vàng được nhập vào Việt Nam khoảng năm 1985 

với vài cặp nuôi trong bể xi măng. Năm 1989, được nhập bằng nhiều cách 

khác nhau như một nguồn thực phẩm cung cấp cho người và động vật nuôi. 
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Ốc bươu vàng đã xâm nhập vào đồng ruộng ở Việt Nam và với điều kiện sinh 

thái phù hợp, phát triển nhanh chóng, trở thành dịch hại trên nhiều loại cây 

trồng, đặc biệt là lúa và rau muống. Hiện nay, ốc bưou vàng đã có mặt ở hầu 

hết mọi miền đất nước. Ốc bươu vàng là loài động vật ăn khỏe, mau lớn và có 

sức sinh sản rất nhanh. Chúng sống ở nơi có nước như ao, đầm lầy, đầm sen, 

kênh mương nước, ruộng lúa. Ốc bươu vàng nhờ hệ thống hô hấp đặc biệt: 

vừa thở được bằng mang dưới nước, vừa thở được bằng phổi trong không khí, 

nên chúng chịu đựng được điều kiện khắc nghiệt như bị ô nhiễm, tù đọng 

thiếu ôxy. Ốc bươu vàng di chuyển rất dễ dàng và nhanh chóng qua con 

đường nước (sông, kênh mương, nước ngập). Đến năm 1998, 57/64 tỉnh thành 

và 309/534 huyện trong cả nước đã bị nhiểm ốc bươu vàng. Diện tích lúa 

nhiễm ốc bươu vàng trong năm 2009 là 123.024 ha, giảm 28% so với năm 

2008; trong đó diện tích lúa có mật độ ốc bươu cao là 13.016 ha (giảm 25 % 

so với năm 2008). Ốc bươu vàng là một trong những loài gây hại nguy hiểm 

nhất đối với canh tác lúa và làm thất thoát sản lượng lúa đến hàng triệu đôla 

hàng năm [18]. 

- Rùa tai đỏ (Trachemys scripta elegans) 

Rùa tai đỏ được nuôi làm cảnh phổ biến trên thế giới và đã được du nhập 

vào Việt Nam từ những năm 1997 (CABI). Tại Hà Nội, rất nhiều rùa tai đỏ đã 

được người dân phóng sinh xuống Hồ Gươm, khiến cân bằng sinh thái hồ này 

bị đe dọa nghiêm trọng. Năm 2010, Vụ Nuôi trồng thuỷ sản thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cấp phép cho Công ty Cổ phần nhập khẩu 

thủy sản Cần Thơ đã nhập 40 tấn rùa tai đỏ gồm 24.000 con từ Mỹ, nuôi tại 

Trung tâm giống kỹ thuật thủy sản Caseamex ở xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, 

tỉnh Vĩnh Long từ tháng 4 năm 2010. Sự việc này đã được các cơ quan quản 

lý như Tổng cục Thủy sản, Cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Ủy ban nhân dân 

tỉnh... cảnh báo tác hại và yêu cầu Công ty tái xuất hoặc tiêu hủy số lượng rùa 

trên. 

IUCN đã liệt kê rùa tai đỏ trong danh sách 206 loài xâm hại toàn cầu và 

100 loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới. Khí hậu Việt Nam ấm áp rất phù 

hợp cho sự phát triển mạnh mẽ của loài rùa này. Rùa tai đỏ là loài ăn tạp, thức 
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ăn của chúng thay đổi theo lứa tuổi. Khi nhỏ chúng ăn thịt, lớn hơn chúng ăn 

thực vật. Đến khi trưởng thành chúng ăn tạp với bất kể động vật hay thực vật 

như: tảo, bèo tấm, các loài thực vật thủy sinh, nòng nọc, cá nhỏ, giáp xác. Khi 

thoát ra ngoài thủy vực tự nhiên chúng đã sinh sôi và phát triển nhanh trong 

các thủy vực dẫn đến hiện tượng cạnh tranh quyết liệt với loài rùa bản địa và 

gây tổn hại đến hệ sinh thái thủy vực, đặc biệt là tính đa dạng sinh học. Nguy 

cơ rùa tai đỏ cũng có thể giao phối với rùa bản địa, dẫn đến lấn át, ức chế 

hoặc tiêu diệt các loài sinh vật bản địa, phá vỡ cân bằng sinh thái. Hơn nữa, 

chúng còn mang vi khuẩn Salmonella, khi nhiễm vào thức ăn sẽ gây bệnh cho 

người. 

- Bèo Nhật Bản (Eichhornia crassipes) 

Bèo Nhật Bản được nhập vào nước ta từ năm 1902 để làm cảnh, hiện đã phát 

triển rộng khắp các thủy vực nước ngọt, làm che phủ mặt nước, giảm oxy hòa 

tan trong nước và gây ra chết cá và các loài thuỷ sinh khác, cản trở hoạt động 

giao thông đường thuỷ và làm giảm khả năng phát điện, sức tưới tiêu và tăng 

kinh phí bảo trì các hồ chứa. 

- Cá Tỳ bà bé (Hypostomus punctatus) 

Cá Tỳ bà được nhập vào nước ta năm 1970 để làm cảnh nhưng đã phát 

triển ra ngoài ở các thuỷ vực khác nhau. Đây là loài ăn tạp nên có khả năng 

cạnh tranh và lấn át thức ăn, nơi ở của các loài bản địa. Theo báo cáo của một 

số địa phương thuộc Đông Nam Bộ, cá này hiện nay đã phát triển rất mạnh ở 

các kênh rạch, ao hồ. 

Ngoài ra, một số loài được quốc tế cảnh báo có mức xâm hại nguy hiểm, 

tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học như loài tôm hùm nước ngọt 

(Procambarus clarkii) vẫn được các tiểu thương nhập khẩu trái phép về bán 

tại Việt Nam trong thời gian gần đây mặc dù loài này không thuộc Danh mục 

loài thuỷ sản được phép sản xuất kinh doanh tại Việt Nam [19]. 

 Để quản lý sinh vật ngoại lai tại Việt Nam, MONRE và Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-

BTNMT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2013 quy định tiêu chí xác định và 
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ban hành các danh mục loài ngoại lai xâm hại, có nguy cơ xâm hại. Năm 

2018, MONRE đã ban hành Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28 tháng 

12 năm 2018 Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai 

xâm hại, Danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại thay thế Thông tư liên 

tịch số 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT. Một số loài cá ngoại lai xâm hại 

và có nguy cơ xâm hại theo Thông tư 35/2018/TT-BTNMT được trình bày ở 

Bảng 1.1.  

Bảng 1.1. Danh mục các loài cá ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại 

theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT 

STT Tên tiếng Việt Tên khoa học 

I. Loài cá ngoại lai xâm hại  

1 Cá ăn muỗi Gambusia affinis 

2 Cá tỳ bà bé (cá dọn bể bé) Hypostomus plecostomus 

3 Cá tỳ bà lớn (cá dọn bể lớn) Pterygoplichthys pardalis 

Pterygoplichthys multiradiatus 

Pterygoplichthys disjunctivus 

Pterygoplichthys anisitsi  

II. Loài cá ngoại lai có nguy cơ 

xâm hại 

 

1 Cá Chim trắng toàn thân Piaractus brachypomus 

(Colossoma brachypomum) 

2 Cá Hổ  Pygocentrus nattereri 

3 Cá Hồi nâu Salmo trutta 
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STT Tên tiếng Việt Tên khoa học 

4 Cá Hoàng đế  Cichla ocellaris  

5 Cá Rô phi đen Oreochromis mossambicus 

6 Cá Trê phi Clarias garienpinus 

7 Cá Vược miệng bé Micropterus dolomieu 

8 Cá Vược miệng rộng Micropterus salmoides 

9 Cá Vược sông Nile Lates niloticus 

Thông tư 35/2018/TT-BTNMT của MONRE cũng nêu ra tiêu chí loài 

ngoại lai xâm hại là loài ngoại lai đáp ứng một trong các tiêu chí sau: 

- Đang lấn chiếm nơi sinh sống, cạnh tranh thức ăn hoặc gây hại đối 

với các sinh vật bản địa, phát tán mạnh hoặc gây mất cân bằng sinh 

thái tại nơi chúng xuất hiện và phát triển ở Việt Nam; 

- Được đánh giá là có nguy cơ xâm hại cao đối với đa dạng sinh học và 

được ghi nhận là xâm hại ở khu vực có khí hậu tương đồng với Việt 

Nam hoặc qua khảo nghiệm, thử nghiệm có biểu hiện xâm hại. 

Loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại là loài ngoại lai đáp ứng một trong các 

tiêu chí sau: 

- Có khả năng phát triển và lan rộng nhanh, có biểu hiện cạnh tranh 

thức ăn, môi trường sống và có khả năng gây hại đến các loài sinh vật 

bản địa của Việt Nam; 

- Được ghi nhận là xâm hại tại khu vực có khí hậu tương đồng với Việt 

Nam; 

- Được đánh giá là có nguy cơ xâm hại cao đối với đa dạng sinh học 

của Việt Nam.  
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Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT của MONRE cũng quy định nội dung 

đánh giá nguy cơ xâm hại của loài ngoại lai bao gồm: Thông tin về loài: tên 

tiếng Việt, tên khoa học, tên tiếng Anh, mô tả đặc điểm hình thái của loài; 

Đặc điểm khí hậu nơi phát sinh nguồn gốc hoặc nơi loài đã thiết lập quần thể; 

Lịch sử xâm hại của loài trên thế giới và ở Việt Nam; Các đặc điểm của loài 

có nguy cơ ảnh hưởng bất lợi đến môi trường, đa dạng sinh học và sức khỏe 

con người; Đặc điểm sinh sản, cơ chế phát tán và các đặc tính về khả năng 

chống chịu của loài với các điều kiện môi trường [5]. Mặc dù Thông tư số 

35/2018/TT-BTNMT của MONRE đã quy định các tiêu chí và nội dung đánh 

giá nguy cơ xâm hại của loài ngoại lai, các nội dung đánh giá nêu trên chủ 

yếu mang tính định tính, rất khó để đánh giá, sàng lọc mức nguy cơ xâm hại 

của loài ngoại lai. 

Trước tình hình di nhập các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại vào nước 

ta, ngày 8/12/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 42/CT-TTg 

về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại, nêu rõ 

quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại là quan điểm nhất quán của Việt 

Nam trong thực tiễn để duy trì cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, 

bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân, góp phần phát triển bền vững đất 

nước. Chỉ thị cũng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Thủ 

trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của 

pháp luật về nuôi trồng, phát triển, kinh doanh loài ngoại lai xâm hại, tăng 

cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại theo thẩm quyền, 

chức năng và nhiệm vụ được giao [20]. 

Để triển khai Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ 

tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật 

ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 và Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 

8/12/2020 Thủ tướng Chính phủ, nhiều địa phương trong cả nước cũng đã và 

đang thực hiện các hoạt động nhằm quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại, 

ví dụ như: 
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- Tại tỉnh Đồng Tháp: Từ năm 2013 đến nay, đã tổ chức được 43 lớp tập 

huấn, 70 băng rol, poster và 6.400 tờ rơi tuyên truyền đến từng người dân, 

ngư dân khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh các quy định, biện pháp chế tài, 

cách nhận biết, tác hại, phương pháp kiểm soát loài thuỷ sinh vật ngoại lai. 

Lắp đặt 11 bảng Panô tuyên truyền về tác hại của một số loài thủy sinh vật 

ngoại lai bằng hình ảnh và chữ viết nhằm mục đích nâng cao ý thức của cộng 

đồng trong việc ngăn ngừa tác hại của thủy sinh vật ngoại lai và tránh những 

tình trạng phát tán sinh vật ngoại lai ra môi trường thiên nhiên. Phối hợp với 

Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh tuyên truyền đến các tự, viện, tăng ni, phật 

tử không phóng sinh, phát tán các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại và có 

nguy cơ xâm hại. Phối hợp với Đài Truyền thanh huyện, thành phố đưa tin 

tuyên truyền về danh mục các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại, ngoại lai 

có nguy cơ xâm hại bị cấm thả vào môi trường tự nhiên và các thủy vực nhằm 

cung cấp đầy đủ thông tin về thủy sinh vật ngoại lai đến nhân dân trên địa bàn 

được biết và thực hiện. Phát hành các tài liệu tờ rơi, lắp đặt các bảng panô 

tuyên truyền về tác hại của một số loài thủy sinh vật ngoại lai trên địa bàn tỉnh 

[21]. 

- Tại tỉnh Bình Định: Đã thực hiện dự án Điều tra khảo sát và đề xuất các 

biện pháp ngăn chặn kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại và đã thống 

kê được 22 loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh. Áp dụng thử nghiệm kiểm 

soát và diệt trừ các sinh vật ngoại lai xâm hại tại một số địa phương như khảo 

nghiệm 10 công thức thuốc trừ ốc Bươu vàng tại 5 địa điểm: Quy Nhơn, Tuy 

Phước, An Nhơn, Hoài Nhơn, Tây Sơn; 2 công thức thuốc trừ cây Mai dương 

ở Tuy Phước, Tây Sơn. Lồng ghép nội dung hướng dẫn kiểm soát và diệt trừ 

các sinh vật ngoại lai xâm hại vào 20 lớp tập huấn kỹ thuật phòng trừ sinh vật 

hại cây trồng [22]. 

- Tỉnh Kiên Giang: Đã xác định được 8 loài ngoại lai xâm hại trên địa 

bàn tỉnh, trong đó có 2 loài xuất hiện với mật độ cao và phân bố rộng là cá lau 

kính và ốc bưu vàng. Tỉnh Kiên Giang cũng đã xây dựng kế hoạch tăng cường 

công tác quản lý, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang đến năm 2025 [23]. 
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1.3. Các bộ công cụ đánh giá, sàng lọc nguy cơ xâm hại của các loài 

ngoại lai 

Hiện nay các nhà khoa học trên thế giới đã và đang xây dựng một số bộ 

công cụ hỗ trợ đánh giá sàng lọc nguy cơ xâm hại của sinh vật ngoại lai. 

Trong đó, Trung tâm khoa học môi trường, nuôi trồng thủy sản và nghề cá 

(CEFAS) của Vương quốc Anh đã xây dựng phần mềm đánh giá sàng lọc 

nguy cơ xâm hại của các loài thủy sinh vật ngoại lai (AS-ISK). Phần mềm này 

đã được xây dựng với 32 ngôn ngữ khác nhau với mục đích tạo điều kiện 

thuận lợi cho người dùng ở các nước trên thế giới, trong đó có cả phiên bản 

tiếng Việt [6]. Tổ chức Đa dạng sinh học của Vương Quốc Bỉ cũng đã xây 

dựng các bộ công cụ Harmonia+ và Pandora+ nhằm đánh giá, sàng lọc nguy cơ 

xâm hại của các loài sinh vật ngoại lai. Trong đó, Harmonia+ là bộ công cụ 

chung, được áp dụng đánh giá cho các sinh vật ngoại lai, còn Pandora+ là bộ 

công cụ chuyên biệt, được áp dụng đánh giá các vi sinh vật và ký sinh trùng 

ngoại lai gây bệnh [7, 8]. 

Các bộ công cụ này đáp ứng được yêu cầu cơ bản của Ủy ban Châu Âu 

và những công ước quốc tế (như WTO, CBD) về ngăn ngừa và quản lý sự 

phát tán của các loài ngoại lai xâm hại, nên chúng đã và đang được sử dụng 

rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới. Ví dụ, Harmonia+ đã được sử dụng để đánh 

giá sàng lọc nguy cơ xâm hại của 102 loài ngoại lai [10, 11] trong trong đó có 

cả các loài thuộc danh mục các loài ngoại lai cần xem xét của Châu Âu [9]. 

AS-ISK đã được sử dụng để đánh giá sàng lọc nguy cơ xâm hai của 819 loài 

thủy sinh vật ngoại lai thuộc 15 nhóm thủy sinh vật ở nước ngọt, nước lợ, và 

nước mặn trên 120 khu vực thuộc 6 lục địa trên thế giới [12] trong đó có cả ở 

Việt Nam [11, 13, 14]. 

Kết quả đánh giá, sàng lọc nguy cơ xâm hại của các loài ngoại lai bằng 

các bộ công cụ hỗ trợ sẽ giúp các nhà quản lý xác định loài nào cần hành 

động kiểm soát ngay lập tức để tránh hoặc giảm thiểu các tác động bất lợi, 

yêu cầu đánh giá rủi ro đầy đủ và loài nào bị hạn chế hoặc cấm liên quan đến 

việc nhập khẩu, bán làm cảnh hoặc nuôi trồng thủy sản. 
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1.4. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình 

1.4.1. Vị trí địa lý, địa hình 

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (20°23'35"N, 

105°51'10"E) (Khu Ramsar Vân Long) là khu Ramsar thứ 2360 của thế giới 

và khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam vào năm 2019. Khu Ramsar Vân Long là 

một trong những vùng đất ngập nước lớn nhất Đồng bằng Bắc Bộ có tổng 

diện tích 2.736 ha thuộc địa giới hành chính 7 xã (Gia Hưng, Gia Hòa, Gia 

Vân, Gia Lập, Gia Tân, Gia Thanh và Liên Sơn) của huyện Gia Viễn, tỉnh 

Ninh Bình (Hình 1.1) [24, 25]. 

Địa hình khu Ramsar Vân Long chủ yếu là các dạng núi đá vôi kéo dài 

và đồ sộ chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, được bắt đầu từ tỉnh Hòa 

Bình qua huyện Lạc Thủy về huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình và dừng lại ở 

cầu Đoan Vỹ bắc qua sông Đáy thuộc xã Gia Thanh. Trong khu Ramsar Vân 

Long gồm có các đỉnh núi sau: Núi Một (100m), núi Sim (233m), núi Mào Gà 

(208m), núi Ba Non (391m), đây là các đỉnh núi cao nhất của vùng này. Tiếp 

theo là đỉnh Cô Tiên (245m), núi Đồng Quyển, núi Mèo Cào (206m), núi Mây 

(138m), núi Lương (128m) và núi Miếu (72m). 

Nhìn chung hệ thống núi đá vôi ở đây ít bị phong hóa với độ cao gần 

như nhau, dưới 300m. Đỉnh cao nhất là Ba Non cũng không quá 400m. Bề 

mặt bị phân cách mạnh tạo nên dạng địa hình tiêu biểu với các sườn núi dốc 

nối tiếp nhau, các đỉnh lởm chởm đá tai mèo sắc nhọn. 

Dưới chân núi đá vôi thường có nhiều hang dạng hàm ếch và các hang 

động luôn ngập nước, một số hang có thể đi thông qua bằng thuyền. Phần lớn 

dưới các chân núi đá quanh năm ngập nước. Ngoài ra, trong khu vực còn có 

các thung dạng lòng chảo, diện tích nhỏ khoảng dưới 10 ha như thung Tranh, 

thung Đầm Bái, thung Mâm Xôi,… 
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Hình 1.1. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Ảnh chụp từ 

Google Earth) 

1.4.2. Khí hậu, thủy văn 

Khu Ramsar Vân Long nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung 

bình hằng năm là 23,3oC - 23,4oC. Mùa đông bắt đầu từ cuối tháng 11 và kết 

thúc vào đầu tháng 3. Tháng rét nhất thường là tháng 1 (Nhiệt độ thấp nhất là 

5oC - 6oC, có thể xuống tới 2,4oC, mỗi đợt kéo dài từ 5 -7 ngày). Mùa nóng 

bắt đầu từ tháng 3, nhiệt độ trung bình nóng nhất vào tháng 7 (>29oC). 

Lượng mưa bình quân hàng năm 1800 mm - 1900 mm và phân bố không 

đều giữa các mùa. Mùa mưa bắt đầu từ cuối tháng 5 đến hết tháng 10, chiếm 

tới 88 - 90% tổng lượng mưa hàng năm. Mưa nhiều nhất vào tháng 8 và tháng 

9, có 25 ngày mưa tới 541mm, đặc biệt xuất hiện nhiều trận bão lớn vào các 

tháng 7, 8 và 9. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, từ tháng 1 

đến tháng 4 hay có mưa nhỏ, mưa phùn, cũng có tháng không mưa. 
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Độ ẩm không khí từ 84 - 85%, mùa khô khoảng 80%. Vào ngày lạnh, 

khô, độ ẩm xuống tới 10 - 20%. 

Trong vùng có hệ thống sông lớn ảnh hưởng tới chế độ thủy văn của khu 

Ramsar Vân Long, bao gồm sông Đáy, sông Bôi và sông Hoàng Long và một 

số hệ thống sông suối nhỏ như sông Lạng, sông Canh. Ngoài ra, trong khu 

vực này còn có các dòng suối nhỏ chảy vào đầm Vân Long như suối Tép, suối 

Cút… Sông Đáy là một trong những chi lưu của sông Hồng, đổ nước ra cửa 

Đáy. Sông Hoàng Long là hợp lưu của sông Đạo, sông Lạng và sông Bôi. Các 

sông này đều bắt nguồn từ vùng núi đá vôi Hòa Bình, trong đó lớn nhất là 

sông Bôi với chiều dài dòng chính là 135 km, bắt nguồn từ độ cao 300 m và 

diện tích lưu vực 1550 km2. Các sông này không có vùng chuyển tiếp mà từ 

những độ cao khác nhau đổ xuống vùng đồng bằng thấp. Do đó, trong thời kỳ 

mưa, lũ về rất nhanh với cường độ lớn. Hơn nữa vào mùa mưa mực nước 

sông Đáy thường dâng cao do lũ sông Hồng tràn về, khả năng thoát lũ cho các 

huyện Nho Quan và Gia Viễn qua sông Hoàng Long rất chậm nên thời gian 

ngập lũ trong vùng kéo dài [26]. 

Ngoài ra, sau khi đắp đê đầm Cút, chế độ thủy văn giữa phần ngoài đê và 

trong đê khác nhau rất lớn, nhất là vào thời kỳ mùa khô. Đầm Vân Long trở 

nên ngập nước thường xuyên, một phần do sự thấm lọc từ núi rừng và một 

phần từ các suối nhỏ xung quanh đem đến. Trong mùa mưa, đặc biệt vào 

những ngày mưa lớn, ứng với các đợt lũ, nước trong đầm dâng cao làm cho 

mặt nước sông và đầm khó phân  biệt. Hơn nữa, để tránh ngập úng cho cho 

vùng trồng lúa, đầm còn nhận thêm một lượng nước bơm từ đồng ruộng của 

các xã lân cận, làm cho mực nước trong đầm dân cao có thể đạt trên 3m. 

Trong mùa khô, tuy lượng bốc hơi nhỏ nhưng mực nước sông suối đề giảm 

khiến mực nước trong đầm rất thấp, nước thường dồn vào những nơi trũng 

nhất và trong các hang đá vôi [26]. 

Nhìn chung, chất lượng nước ở đầm Vân Long phù hợp cho đời sống của 

các loài thủy sinh vật mặc dù ở một số điểm có bị ô nhiễm nhẹ bởi các chất 

hữu cơ từ các khu dân cư sinh sống [26]. 
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1.4.3. Tài nguyên sinh vật 

Khu Ramsar Vân Long sở hữu đa dạng sinh học cao và là nơi sinh sống 

của nhiều loài đặc hữu của Việt Nam hoặc của khu vực. Trong báo cáo tổng 

hợp thông tin về khu Ramsar Vân Long của Tran (2018) cho thấy ở đây có 

722 loài thực vật có mạch, 38 loài động vật có vú, 102 loài chim, 28 loài bò 

sát, 10 loài lưỡng cư và 56 loài cá. khu Ramsar Vân Long được bao quanh bởi 

một hệ sinh thái núi đá vôi nổi tiếng, là nơi cung cấp môi trường sống quan 

trọng cho quần thể lớn nhất của loài Voọc mông trắng (Tachypithecus 

delacouri) đang bị đe dọa nghiêm trọng và các loài động thực vật khác. Ngoài 

những đối tượng trên cạn, đây cũng là nơi trú ẩn và sinh sản quan trọng của 

một số loài thủy sinh vật và là nơi tập trung của các loài chim nước. Trong số 

các loài cá bản địa được ghi nhận ở Vân Long, loài cá thè be nhiều gai, còn 

gọi là cá thè be sông Đáy hay cá bươm sông Đáy (Acheilognathus polyspinus) 

được coi là loài đặc hữu ở miền Bắc Việt Nam. Ngoài ra, có hai loài cá tràu 

tiến vua là Channa hoaluensis và Channa ninhbinhensis cũng là loài đặc hữu 

ở đây [24]. 

Nghiên cứu mới đây của Nguyễn Đình Tạo và cs. (2023) về đa dạng khu 

hệ cá ở đầm Vân Long đã xác định được 39 loài cá, thuộc 22 họ và 8 bộ, 

trong đó có hai loài cá quý hiếm gồm loài cá trối (Channa asiatica) thuộc 

nhóm I của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ và loài cá dầu sông thân mỏng (Pseudohemiculter dispar) thuộc 

Danh lục Đỏ IUCN (2021) bậc sẽ nguy cấp (VU). Nghiên cứu cũng cho thấy 

Trong số 39 loài cá được xác định, có 34 loài cá bản địa và 5 loài cá ngoại lai 

gồm cá Trắm cỏ (Ctenopharyngodon idella), cá Tỳ bà (Pterygoplichthys 

disjunctivus), cá Rô phi đen (Oreochromis mossambicus), cá Rô phi vằn 

(Oreochromis niloticus) và cá ăn muỗi (Gambusia affinis). Trong đó, có 4 loài 

cá ngoại lai là cá rô phi vằn, cá rô phi đen, cá ăn muỗi và cá tỳ bà là phổ biến, 

được ghi nhận ở hầu hết các điểm thu mẫu, khảo sát [27]. Kết quả nghiên cứu 

về động vật đáy ở khu Ramsar Vân Long cho thấy thành phần động vật đáy 

cỡ lớn (Gastropoda, Bivalvia, Giáp xác Decapoda) gồm 41 loài thuộc 27 
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giống, 14 họ. Trong đó, ưu thế thuộc về Gastropoda, chiếm 58,5% tổng số 

loài, Giáp xác Decapoda 26,8% và thấp nhất là Bivalvia 14,6% [28]. 

Ngoài ra, khu Ramsar Vân Long cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái quan 

trọng cho cộng đồng xung quanh về thủy lợi, điều tiết nước và cảnh đẹp để 

phát triển du lịch sinh thái và giải trí. Các hồ nước đóng vai trò quan trọng 

trong việc tích trữ và cấp nước để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp xung quanh 

khu bảo tồn thiên nhiên. Khu bảo tồn cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng 

giúp mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho cộng đồng địa phương [24]. 

1.4.4. Đặc điểm kinh tế, xã hội 

Khu Ramsar Vân Long thuộc địa giới hành chính 7 xã (Gia Hưng, Gia 

Hòa, Gia Vân, Gia Lập, Gia Tân, Gia Thanh và Liên Sơn) của huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình. Riêng xã Gia Hòa có 3 thôn (Vườn Thị, Gọng Vó và 

Đồi Ngô) và xã Gia Hưng có 2 thôn (Hoa Tiên và Cọt) nằm trong vũng lõi 

của khu bảo tồn với khoảng 438 hộ, 2.573 nhân khẩu. Các thôn còn lại của 7 

xã trên là vùng đệm của khu bảo tồn. Theo số liệu thống kê của Phòng Thống 

kê huyện Gia Viễn năm 2019, dân số của 7 xã có 13.676 hộ với 48.221 nhân 

khẩu. Xã ít dân nhất là xã Liên Sơn với 5.522 nhân khẩu và xã nhiều dân nhất 

là Gia Hòa với 8.447 nhân khẩu. Mật độ bình quân 553 người/km2. Tỷ lệ tăng 

dân số bình quân là 1,7%. Số người trong độ tuổi lao động tương đối cao tạo 

điều kiện cho phát triển kinh tế tại khu vực [29]. 

Về thủy lợi, công trình ngăn lũ đê Đầm Cút là công trình thủy lợi lớn 

nhất trong vùng. Trong một số dự án đã xây dựng được 03 trạm bơm. Các 

công trình này giúp nhân dân địa phương chống được lũ, tăng vụ trong sản 

xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho một bộ phận dân cư. Về giao thông 

đã có 20 km đường bê tông trên đê đầm Cút và 15 km đường bê tông quanh 

khu bảo tồn, hầu hết các con đường liên thôn, liên xã cũng đã có đường bê 

tông. Cơ sở hạ tầng tại khu dịch vụ hành chính của khu bảo tồn đã hoàn thiện 

và đưa vào sử dụng các hạng mục như: Nhà trưng bày mẫu vật, khu chuyên 

gia, nhà giáo dục cộng đồng, vườn thực vật là điều kiện tốt phục vụ cho công 

tác quản lý, khai thác kinh doanh du lịch. Ngoài ra Ban quản lý Khu bảo tồn 
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đã kêu gọi đầu tư được 08 Trạm bảo vệ rừng tại các địa điểm xung yếu của 

khu bảo tồn. Các xã Gia Hưng, Gia Hòa và Gia Vân đã xây dựng được 3 bến 

thuyền phục vụ cho các hoạt động khai thác du lịch. 

Hoạt động sản xuất chính ở huyện Gia Viễn nói chung và các xã thuộc 

khu Ramsar Vân Long chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Trong những năm 

qua, nuôi trồng thủy sản tại huyện Gia Viễn tăng nhanh, Năm 2020, diện tích 

nuôi trồng thủy sản của huyện Gia Viễn đạt gần 2.300 ha, chiếm khoảng 40% 

diện tích sản xuất vụ mùa. Nhiều Hợp tác xã (HTX) nuôi trồng thủy sản được 

thành lập tại địa bàn huyện Gia Viễn như: HTX thủy sản Đoàn kết Vân Long, 

HTX thủy sản Gia Hòa, HTX thủy sản Gia Tân, HTX thủy sản Sông Hoàng, 

HTX nuôi trồng thủy sản Gia Minh và nhiều tổ hợp tác khác. Hoạt động nuôi 

thủy sản ở đây bao gồm cả nuôi cá trong ao, hồ, ruộng trũng. Các đối tượng 

nuôi chủ yếu như cá Trắm cỏ, cá Chép hoa, cá Rô phi, nuôi ếch Thái…[30].  
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CHƯƠNG 2.  PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là khu Ramsar Vân Long, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình (Hình 2.1). 

Đề tài được thực hiện từ tháng 1 - 10/2024. 

 

Hình 2.1. Bản đồ Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long 

(Nguồn: https://rsis.Ramsar.org/ris/2360) 

2.2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là khu Ramsar Vân Long và các loài cá 

ngoại lai đang xuất hiện hoặc có nguy cơ xâm nhập vào khu vực nghiên cứu. 

Qua nghiên cứu tổng quan tài liệu về các loài cá ngoại lai ở nước ta nói chung 

và tại khu Ramsar Vân Long nói riêng, đề tài đã lựa chọn đối tượng nghiên 
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cứu là 04 loài cá ngoại lai gồm: 

- Cá Tỳ bà (Pterygoplichthys disjunctivus). 

- Cá ăn muỗi (Gambusia affinis). 

- Cá Rô phi đen (Oreochromis mossambicus). 

- Cá Hoàng đế (Cichla ocellaris). 

2.3. Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng 

2.3.1. Đánh giá nguy cơ xâm hại của một số loài cá ngoại lai tại Khu 

Ramsar Vân Long bằng bộ công cụ Harmonia+ 

Phương pháp thu thập dữ liệu: Để đánh giá nguy cơ xâm hại của một số 

loài cá ngoại lai tại khu Ramsar Vân Long, tỉnh Ninh Bình, các tài liệu, báo 

cáo về điều kiện tự nhiên (khí hậu) của vùng nghiên cứu và các đặc điểm sinh 

học, dinh dưỡng, sinh trưởng, sinh sản và phân bố của các loài nghiên cứu 

được thu thập từ các nguồn tài liệu khác nhau làm cơ sở cho việc đánh giá 

nguy cơ xâm hại của loài ngoại lai bằng bộ công cụ Harmonia+.
 

Sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp (gồm các tài liệu, bài báo 

về điều kiện tự nhiên, khu hệ cá của vùng nghiên cứu và các đặc điểm sinh 

học, dinh dưỡng, sinh trưởng, sinh sản và phân bố của 4 loài nghiên cứu) từ 

các nguồn tài liệu trong và ngoài nước. 

Phương pháp đánh giá nguy cơ xâm hại của loài ngoại lai: Đánh giá 

nguy cơ xâm hại của loài ngoại lai bằng bộ công cụ Harmonia+ do Tổ chức 

Đa dạng sinh học của Vương Quốc Bỉ xây dựng. 

Harmonia+ bao gồm 41 câu hỏi chia theo 11 nội dung khác nhau. Các nội 

dung đánh giá và số câu hỏi ( ) của mỗi nội dung này gồm: Bối cảnh đánh giá 

(5), Di nhập (3), Thiết lập quần đàn (2), Phát tán (2), Tác động tới môi trường 

(6), Tác động tới thực vật (5), Tác động tới động vật (3), Tác động tới con 

người (3), Tác động khác (1), Tác động tới dịch vụ hệ sinh thái (3), và Tác 

động trong bối cảnh BĐKH (8) (Bảng 1). 
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Bảng 2.1. Các nội dung và câu hỏi đánh giá nguy cơ xâm hại của loài 

ngoại lai bằng bộ công cụ Harmonia+ 

TT Nội dung và các câu hỏi 

I Bối cảnh đánh giá 

1 Tên của người đánh giá 

2 Tên của loài đánh giá 

3 Khu vực/vùng đánh giá 

4 Loài này đã xuất hiện ở vùng đánh giá hay chưa? 

5 Các mô đun sẽ đánh giá? 

II Di nhập 

6 Khả năng di nhập của loài vào vùng đánh giá bằng các con đường tự nhiên? 

7 Khả năng di nhập của loài vào vùng đánh giá bằng các con đường không chủ 

đích do con người? 

8 Khả năng di nhập của loài vào vùng đánh giá bằng các con đường có chủ 

đích của con người? 

III Thiết lập quần đàn 

9 Mức độ phù hợp về khí hậu vùng đánh giá cho sự thiết lập quần đàn của 

loài? 

10 Mức độ phù hợp về môi trường sống vùng đánh giá cho sự thiết lập quần đàn 

của loài? 

IV Phát tán 

11 Khả năng phát tán tự nhiên của loài trong vùng đánh giá? 

12 Mức độ phát tán của loài trong vùng đánh giá do những hoạt động của con 

người? 

V Tác động môi trường 

13 Mức độ tác động của loài tới các loài bản địa do việc săn mồi, ký sinh hoặc 

ăn thực vật? 
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TT Nội dung và các câu hỏi 

14 Mức độ tác động của loài tới các loài bản địa do sự cạnh tranh (thức ăn, nơi 

ở …)? 

15 Mức độ tác động của loài tới các loài bản địa do sự lai tạp? 

16 Mức độ tác động của loài tới các loài bản địa do lây truyền các mầm bệnh, 

ký sinh trùng nguy hiểm? 

17 Mức độ tác động của loài tới hệ sinh thái do thay đổi các yếu tố vô sinh? 

18 Mức độ tác động của loài tới hệ sinh thái do thay đổi các yếu tố hữu sinh? 

VI Tác động tới thực vật 

19 Mức độ tác động của loài tới thực vật do ăn thực vật? 

20 Mức độ tác động của loài tới thực vật do cạnh tranh (dinh dưỡng, nơi sống, 

ánh sáng…)? 

21 Mức độ tác động của loài tới thực vật do sự lai tạp? 

22 Mức độ tác động của loài tới thực vật do ảnh hưởng tới hệ thống trồng trọt? 

23 Mức độ tác động của loài tới thực vật do lây truyền các mầm bệnh, ký sinh 

trùng nguy hiểm? 

VII Tác động tới động vật 

24 Mức độ tác động của loài tới sức khỏe, sản lượng động vật do việc ăn thịt 

hoặc ký sinh? 

25 Mức độ tác động của loài tới sức khỏe, sản lượng động vật do độc tố, nguy 

hiểm khi tiếp xúc? 

26 Mức độ tác động của loài tới sức khỏe, sản lượng động vật do lây truyền 

mầm bệnh, ký sinh trùng nguy hiểm? 

VIII Tác động tới con người 

27 Mức độ tác động của loài tới sức khỏe con người do ký sinh? 

28 Mức độ tác động của loài tới sức khỏe con người do độc tố, nguy hiểm khi 

tiếp xúc? 

29 Mức độ tác động của loài tới sức khỏe con người do lây truyền mầm bệnh, 
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TT Nội dung và các câu hỏi 

ký sinh trùng nguy hiểm? 

IX Các tác động khác 

30 Mức độ tác động của loài tới việc phá hủy các cơ sở hạ tầng? 

X Tác động tới các dịch vụ 

31 Mức độ tác động của loài tới các dịch vụ cung cấp? 

32 Mức độ tác động của loài tới các dịch vụ điều tiết, bảo trì? 

33 Mức độ tác động của loài tới các dịch vụ văn hóa? 

XI Tác động trong bối cảnh BĐKH 

34 Nguy cơ xâm nhập của loài vào vùng đánh giá sẽ như thế nào trong điều 

kiện BĐKH? 

35 Khả năng thiết lập quần đàn của loài trong vùng đánh giá sẽ như thế nào 

trong điều kiện BĐKH? 

36 Nguy cơ phát tán của loài trong vùng đánh giá sẽ như thế nào trong điều kiện 

BĐKH? 

37 Mức độ tác động của loài tới môi trường sẽ như thế nào trong điều kiện 

BĐKH? 

38 Mức độ tác động của loài tới thực vật sẽ như thế nào trong điều kiện BĐKH? 

39 Mức độ tác động của loài tới động vật sẽ như thế nào trong điều kiện 

BĐKH? 

40 Mức độ tác động của loài tới con người sẽ như thế nào trong điều kiện 

BĐKH? 

41 Các tác động khác của loài sẽ như thế nào trong điều kiện BĐKH? 

Các câu hỏi trong Harmonia+ được đánh giá, luận giải và xác định mức 

độ tin cậy dựa trên các tài liệu, minh chứng liên quan. Báo cáo về BĐKH và 

các kịch bản BĐKH tại Việt Nam [31] cũng sẽ được sử dụng trong đánh giá 

phần tác động trong bối cảnh BĐKH của nghiên cứu này. Nghiên cứu này sử 

dụng phiên bản trực tuyến nên mỗi câu hỏi sẽ được đánh giá thông qua việc 
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lựa chọn câu trả lời tương ứng (đã được xây dựng sẵn và cho điểm theo thang 

điểm từ 0 đến 1 trong bộ công cụ). Kết quả đánh giá của mỗi mô đun sẽ được 

tính theo giá trị trung bình cộng của các câu hỏi thuộc mô đun đó [7]. 

Điểm đánh giá chung về sự xâm lấn của loài (Si) sẽ được tính theo điểm 

trung bình nhân của các mô đun về ‘Di nhập’, ‘Thiết lập quần đàn’ và ‘Phát 

tán’ (công thức 1). Điểm đánh giá chung về tác động của loài (Se) sẽ được 

tính theo điểm cao nhất của các mô đun ‘Tác động tới môi trường’, ‘Tác động 

tới thực vật’, ‘Tác động tới động vật’, ‘Tác động tới con người’, và ‘Các tác 

động khác’ (công thức 2). Điểm đánh giá về nguy cơ xâm hại của loài (So) là 

tích của điểm đánh giá chung về xâm lấn và tác động của loài (công thức 3) 

[7]. 

𝑺𝒊 = √𝑰 𝒙 𝑬𝒙 𝑺
𝒏

                     (1) 

Trong đó: Si là điểm đánh giá chung về sự xâm lấn của loài; n là tổng trọng 

số các mô đun và trong nghiên cứu này n = 3; I, E, S là điểm tương ứng của 

các mô đun ‘Di nhập’, ‘Thiết lập quần đàn’, và ‘Phát tán’. 

𝑺𝒆 = 𝐦𝐚𝐱(𝑬, 𝑷, 𝑨, 𝑯, 𝑶)           (2) 

Trong đó: Se là điểm đánh giá chung về tác động của loài; E, P, A, H, O là 

điểm tương ứng của các mô đun ‘Tác động tới môi trường’, ‘Tác động tới 

thực vật’, ‘Tác động tới động vật’, ‘Tác động tới con người’, và ‘Các tác động 

khác’. 

𝑺𝒐 =  𝑺𝒊𝒙𝑺𝒆             (3) 

Trong đó: So là điểm đánh giá chung về nguy cơ xâm hại của loài; Si là 

điểm đánh giá chung về sự xâm lấn của loài; Se là điểm đánh giá chung về tác 

động của loài. 

 Kết quả đánh giá chung có điểm dao động từ 0 tới 1, dựa trên điểm 

thành phần của các nội dung đánh giá nêu trên (trừ phần Bối cảnh đánh giá, 

Tác động tới dịch vụ hệ sinh thái và Tác động trong bối cảnh BĐKH). Thang 

điểm đánh giá của các mô đun và nguy cơ xâm hại của loài ngoại lai theo bộ 

công cụ Harmonia+ được trình bày trong Bảng 2 [32-35]. 
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Bảng 2.2. Thang điểm đánh giá, xếp loại mức độ nguy hại của sinh vật 

ngoại theo bộ công cụ Harmonia+ 

Thang điểm Mức độ nguy cơ xâm hại 

<0,33 Nguy cơ thấp 

0,33 – 0,66 Nguy cơ trung bình 

>0,66 Nguy cơ cao 

Phương pháp chuyên gia: Tham vấn với các chuyên gia để làm rõ những 

đặc điểm sinh học của các loài nghiên cứu và những tác động của loài có thể 

gây ra khi đánh giá, trả lời các câu hỏi trong bộ công cụ Harmonia+ như đã 

trình bày ở trên. 

2.3.2. Đề xuất giải pháp quản lý các loài cá ngoại lai tại khu Ramsar Vân 

Long 

Phương pháp phân tích, tổng hợp: Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ 

được phân tích, tổng hợp để từ đó làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp 

nhằm quản lý các loài cá ngoại lai tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước 

Vân Long, tỉnh Ninh Bình. 

Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của các phương pháp sử dụng 

Bộ công cụ Harmonia+ lần đầu tiên được áp dụng để đánh giá nguy cơ 

xâm hại của một số loài cá ngoại lai ở Việt Nam. Đây cũng sẽ là nghiên cứu 

đầu tiên về đánh giá, sàng lọc nguy cơ xâm hại của các loài thủy sinh vật 

ngoại lai tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh 

Bình, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực nghiên cứu. 
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CHƯƠNG 3.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN   

3.1. Đánh giá nguy cơ xâm hại của một số loài cá ngoại lai tại khu 

Ramsar Vân Long bằng bộ công cụ Harmonia+ 

3.1.1. Cá Tỳ bà (Pterygoplichthys disjunctivus Weber, 1991) 

❖ Vị trí phân loại 

Ngành: Chordata 

    Lớp: Actinopterygii 

       Bộ: Siluriformes 

                   Họ: Loricariidae 

                      Phân họ: Hypostominae 

                         Giống: Pterygoplichthys 

                            Loài: Pterygoplichthys disjunctivus Weber, 1991 

Tên tiếng Việt: Cá Tỳ bà, Cá dọn bể, Cá cọ bể, Cá lau kính. 

Tên tiếng Anh: Vermiculated sailfin catfish 

 

Hình 3.1. Cá Tỳ bà (Pterygoplichthys disjunctivus) (Nguồn: Fishbase) 
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❖ Nguồn gốc và phân bố của cá Tỳ bà 

Cá Tỳ bà (P. disjunctivus) có nguồn gốc từ Nam Mỹ được di nhập vào 

nhiều nước trên thế giới như Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Philippine, Đài 

Loan – Trung Quốc, Bắc Mỹ... [36] (Hình 3.2). 

 

Hình 3.2. Nguồn gốc và phân bố của cá Tỳ bà (Pterygoplichthys 

disjunctivus) trên thế giới (Nguồn Fishbase) 

Tại Việt Nam cá Tỳ bà được di nhập qua con đường buôn bán cá cảnh từ 

Hồng Kông và Singapore [18]. Trong quá trình vận chuyển và nuôi trong các 

bể cá cảnh, loài cá này đã thất thoát ra ngoài và xuất hiện khá nhiều trong các 

thủy vực nước ngọt ở nước ta như vùng đồng bằng sông Cửu long [37-39] và 

cả ở khu Ramsar Vân Long [27]. 

❖ Đánh giá nguy cơ xâm hại của cá Tỳ bà (Pterygoplichthys 

disjunctivus) bằng bộ công cụ Harmonia+ 

Kết quả đánh giá nguy cơ xâm hại của cá Tỳ bà (P. disjunctivus) tại khu 

Ramsar Vân Long bằng bộ công cụ Harmonia+ cho thấy cá Tỳ bà có mức 

nguy cơ xâm hại trung bình, với tổng điểm đánh giá chung là 0,58 (Hình 3.3). 

Đánh giá chi tiết cho thấy khả năng di nhập, khả năng thiết lập quần đàn và 

phát tán của loài này có điểm đánh giá ở mức cao (0,75 - 0,83). Như vậy, 
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đánh giá chung về khả năng xâm lấn của cá Tỳ bà vào khu Ramsar Vân Long 

là cao (0,78). Về tác động của loài, kết quả điểm đánh giá bằng bộ công cụ 

Harmonia+ cho thấy tác động của cá Tỳ bà đến môi trường (0,63) và tác động 

đến các loài động vật (0,63). Tuy nhiên, các tác động khác của cá Tỳ bà cũng 

khá cao (0,75) do loài này có đặc tính đào hang, hố đẻ trứng, có thể gây xói lở 

bờ kè, nền đáy. Điểm đánh giá chung về tác động của cá Tỳ bà cũng ở mức 

cao (0,75) (Hình 3.3). 

 

Hình 3.3. Điểm đánh giá nguy cơ xâm hại của cá Tỳ bà (Pterygoplichthys 

disjunctivus) tại khu Ramsar Vân Long bằng bộ công cụ Harmonia+ 

Kết quả nghiên cứu này cũng tương tự với các kết quả nghiên cứu trước 

đây về sử dụng các bộ công cụ như AS-ISK, FIST, FISK đánh giá nguy cơ 

xâm hại của cá Tỳ bà ở một số nơi khác trên thế giới (Bảng 3.1). Mặc dù điểm 

đánh giá chung về mức nguy cơ xâm hại của cá Tỳ bà trong nghiên cứu này ở 

mức ‘trung bình’, thấp hơn so với một số đánh giá khác [14, 40, 41], hai nội 

dung về mức độ xâm lấn của loài và tác động của loài trong nghiên cứu này 

đều ở mức cao (Hình 3.3). Điều này cho thấy cá Tỳ bà có nguy cơ xâm lấn và 

ảnh hưởng rất lớn tới hệ sinh thái tự nhiên ở khu Ramsar Vân Long. 
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Bảng 3.1. Nguy cơ xâm hại của cá Tỳ bà (Pterygoplichthys disjunctivus) 

theo nghiên cứu này và một số nghiên cứu trước đây 

Nước/vùng đánh giá Bộ công cụ sử 

dụng đánh giá 

Nguy cơ xâm 

hại 

Tài liệu  

Khu Ramsar Vân Long, 

Việt Nam 

Harmonia+ Trung bình Nghiên cứu này 

Malaysia FIST Trung bình [40] 

Malaysia FISK Cao [40] 

Sóc Trăng, Việt Nam FISK Cao [42] 

Việt Nam AS-ISK Cao [14] 

Hoa Kỳ ERSS-SOP Cao [41] 

Ghi chú: FIST (Fish Invasiveness Screening Test): Đánh giá sàng lọc nguy cơ xâm 

hại của cá; FISK (Fish Invasiveness Screening Kit): Bộ công cụ đánh giá sàng lọc nguy cơ 

xâm hại của cá; ERSS-SOP (Standard Operating Procedure for the Ecological Risk 

Screening Summary): Quy trình chuẩn để đánh giá sàng lọc các rủi ro sinh thái.  

Trên thế giới đã có những nghiên cứu ghi nhận về tác động của cá Tỳ bà 

đến đa dạng sinh học các loài cá bản địa [43, 44], phá vỡ nền đáy của hệ sinh 

thái mà chúng phân bố [43-45]. Đây là loài cá có tốc độ tăng trưởng nhanh, 

sức sinh sản lớn và quanh năm, khả năng chống chịu với điều kiện khắc 

nghiệt của môi trường như chúng có thể sống tốt ở những nơi có hàm lượng 

ôxy hòa tan thấp hoặc ngay cả những nơi bị cạn nước [37, 38, 46, 47]. Ngoài 

ra, cá Tỳ bà còn có đặc tính đào hang đẻ trứng và cá đực có nhiệm vụ canh 

giữ ổ trứng. Đây là đặc điểm sinh học làm tăng khả năng bảo vệ và phát triển 

quần đàn của loài, quần đàn có thể tăng gấp đôi trong thời gian từ 1,4 – 4,4 

năm, khả năng bị tác động thấp (30/100) [37]. Do vậy, chúng dễ dàng thích 

ứng với điều kiện môi trường sống, phát triển quần đàn và làm ảnh hưởng tới 

các loài cá bản địa. Với đặc tính đào hang sinh sản cá Tỳ bà có thể làm xói lở 

bờ kè, làm tăng độ đục và ảnh hưởng tới các loài thực vật thủy sinh [45] và 

như vậy làm thay đổi hệ sinh thái tự nhiên của thủy vực. 
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Cá Tỳ bà có tính cạnh tranh cao về thức ăn và nơi cư trú đối với các loài 

cá khác, làm giảm đi sự xuất hiện của các loài cá khác, đe dọa đến sự tồn tại 

của các loài cá khác [37]. Thức ăn chủ yếu của loài này là mùn bã hữu cơ và 

các nhóm động vật như giun tròn, bọ chét nước, giáp xác chân chèo, nhóm 

tôm hạt và ấu trùng muỗi [47]. Do vậy, sự xuất hiện và phát triển của chúng 

làm thay đổi chuỗi thức ăn của thủy vực, ảnh hưởng tới các loài bản địa. 

3.1.2. Cá ăn muỗi (Gambusia affinis Biard and Girard, 1853) 

❖ Vị trí phân loại 

Ngành: Chordata 

    Lớp: Actinopterygii 

Bộ: Cyprinodontiformes 

               Họ: Poeciliidae 

                 Giống: Gambusia 

                                     Loài: Gambusia affinis  Baird & Girard, 1853  

Tên tiếng Việt: Cá ăn muỗi. 

Tên tiếng Anh: Mosquitofish. 

 

Hình 3.4. Cá Ăn muỗi (Gambusia affinis) (Nguồn: Fishbase) 



 

34 

❖ Nguồn gốc và phân bố của cá ăn muỗi 

Cá ăn muỗi (G. affinis) có nguồn gốc từ Bắc và Trung Mỹ được di nhập 

vào nhiều nước, ở tất cả các châu lục trên thế giới. Theo Fishbase (2024), cá 

ăn muỗi được ghi nhận xuất hiện ở 82 nước và quần đảo trên thế giới (Hình 

3.5). 

 

Hình 3.5. Nguồn gốc và phân bố của cá ăn muỗi (Gambusia affinis) trên 

thế giới (Nguồn Fishbase) 

Tại Việt Nam cá ăn muỗi được di nhập vào từ những năm 1930. Cá được 

thả tại tỉnh Hoà Bình và một số tỉnh khác ở miền núi phía Bắc nhằm tiêu diệt 

bớt ẫu trùng muỗi tại các ao, hồ, sông, suối [18]. Hiện nay, cá ăn muỗi xuất 

hiện trong các thủy vực nước ngọt ở nhiều tỉnh thành nước ta, cả ở khu 

Ramsar Vân Long [27]. 

❖ Đánh giá nguy cơ xâm hại của cá ăn muỗi (Gambusia affinis) 

bằng bộ công cụ Harmonia+ 

Kết quả đánh giá nguy cơ xâm hại của cá ăn muỗi (G. affinis) tại khu 

Ramsar Vân Long bằng bộ công cụ Harmonia+ cho thấy cá ăn muỗi có mức 

nguy cơ xâm hại cao, với tổng điểm đánh giá chung là 0,73 (Hình 3.6). Đánh 

giá chi tiết cho thấy khả năng di nhập, khả năng thiết lập quần đàn và phát tán 

của loài này có điểm đánh giá ở mức cao (0,67 - 1,0). Như vậy, đánh giá 
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chung về khả năng xâm lấn của cá ăn muỗi vào khu Ramsar Vân Long là cao 

(0,79). Về tác động của loài, kết quả điểm đánh giá bằng bộ công cụ 

Harmonia+ cho thấy cá ăn muỗi tác động chính đến động vật (0,92) và tác 

động đến môi trường (0,46). Điểm đánh giá chung về tác động của cá ăn muỗi 

cũng ở mức cao (0,92) (Hình 3.6). 

 

Hình 3.6. Điểm đánh giá nguy cơ xâm hại của cá ăn muỗi (Gambusia 

affinis) tại khu Ramsar Vân Long bằng bộ công cụ Harmonia+ 

Kết quả nghiên cứu này cũng tương tự với các kết quả nghiên cứu trước 

đây về sử dụng các bộ công cụ như AS-ISK, FIST, FISK đánh giá nguy cơ 

xâm hại của cá ăn muỗi ở một số nơi khác trên thế giới (Bảng 3.2). Điểm 

đánh giá chung về mức nguy cơ xâm hại của cá ăn muỗi trong nghiên cứu này 

ở mức ‘cao’. Hai nội dung đánh giá về mức độ xâm lấn của loài và tác động 

của loài trong nghiên cứu này cũng đều ở mức cao (Hình 3.6). Điều này cho 

thấy cá ăn muỗi có nguy cơ xâm lấn và ảnh hưởng rất lớn tới hệ sinh thái tự 

nhiên ở khu Ramsar Vân Long. 
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Bảng 3.2. Nguy cơ xâm hại của cá ăn muỗi (Gambusia affinis) theo nghiên 

cứu này và một số nghiên cứu trước đây 

Nước/vùng đánh giá Bộ công cụ sử 

dụng đánh giá 

Nguy cơ xâm 

hại 

Tài liệu  

Khu Ramsar Vân Long, 

Việt Nam 

Harmonia+ Cao Nghiên cứu này 

Iran AS-ISK Cao [48] 

Thổ Nhĩ Kỳ FISK Rất cao [49] 

Thổ Nhĩ Kỳ AS-ISK Cao [50] 

Tây Ban Nha FISK Cao [51] 

Sóc Trăng, Việt Nam FISK Trung bình [42] 

Việt Nam AS-ISK Cao [14] 

Hoa Kỳ ERSS-SOP Cao [52] 

Ghi chú: FIST (Fish Invasiveness Screening Test): Đánh giá sàng lọc nguy cơ xâm hại 

của cá; FISK (Fish Invasiveness Screening Kit): Bộ công cụ đánh giá sàng lọc nguy cơ 

xâm hại của cá; ERSS-SOP (Standard Operating Procedure for the Ecological Risk 

Screening Summary): Quy trình chuẩn để đánh giá sàng lọc các rủi ro sinh thái. 

Cá ăn muỗi được nhóm chuyên gia về sinh vật ngoại lai của IUCN xếp 

vào danh sách 100 loài ngoại lai xâm hại nhất trên thế giới [17] vì loài này rất 

hung dữ, săn mồi, chúng tấn công, xé vây và có thể giết chết các loài cá khác 

[53]. Hơn nữa, loài này có khả năng chiếm cứ sinh cảnh một khi đã hình 

thành quần thể tại các thủy vực. Thức ăn của chúng là côn trùng, thực vật, 

sâu, giáp xác, nhuyễn thể, trứng lưỡng cư và các loài cá nhỏ. Việc cá ăn muỗi 

ăn trứng của các loài cá bản địa, cá kinh tế, cá quý hiếm và các loài động vật 

không xương sống khác ảnh hưởng rất lớn tới nguồn lợi thủy sản. 

Về sinh sản, cá ăn muỗi đẻ con. Con cái mang khoảng 30 con non và 

thời kỳ mang thai kéo dài từ 24 ngày đến một tháng [54]. Mùa sinh sản kéo 

dài từ 2-9 tháng, và số con non đẻ ra có thể lên tới 315 con mỗi mùa với tuổi 

tối đa ghi nhận được là 3 năm. Với đặc tính này giúp cho cá ăn muỗi có thể 
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tăng nhanh quần đàn, ảnh hưởng tới các loài cá bản địa cũng như nguồn lợi 

thủy sản nơi chúng di nhập. 

Ngoài ra, cá ăn muỗi được ghi nhận có thể truyền vi rút gây bệnh hoại 

tử cơ quan tạo máu (EHN) thuộc danh mục bệnh thủy sản nguy hiểm do Tổ 

chức Thú y thế giới (WOAH) công bố [55]. 

3.1.3. Cá Rô phi đen (Oreochromis mossambicus Peters, 1852) 

❖ Vị trí phân loại 

Ngành: Chordata 

    Lớp: Actinopterygii 

Bộ: Perciformes 

               Họ: Cichlidae 

                 Giống: Oreochromis 

                                     Loài: Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) 

Tên tiếng Việt: Cá Rô phi đen. 

Tên tiếng Anh: Mozambique tilapia. 

 

Hình 3.7. Cá Rô phi đen (Oreochromis mossambicus) (Nguồn Fishbase) 
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❖ Nguồn gốc và phân bố của cá Rô phi đen 

Cá Rô phi đen (O. mossambicus) có nguồn gốc ở phía Nam và Đông 

Nam của Châu Phi, được di nhập vào nhiều nước trên thế giới với mục đích 

nuôi trồng thủy sản. Chúng đã thoát ra ngoài tự nhiên và thiết lập quần đàn 

ngoài tự nhiên ở nhiều nơi trên thế giới. Theo Fishbase (2024), cá Rô phi đen 

được ghi nhận xuất hiện ở 112 nước và quần đảo trên thế giới (Hình 3.8). 

 

Hình 3.8. Nguồn gốc và phân bố của cá Rô phi đen (Oreochromis 

mossambicus) trên thế giới  (Nguồn Fishbase) 

Cá Rô phi đen được di nhập từ Đài Loan vào Việt Nam năm 1951 với 

mục đích nuôi trồng thủy sản [18]. Hiện nay, cá Rô phi đen xuất hiện trong 

các thủy vực nước ngọt ở nhiều tỉnh thành nước ta, cả ở khu Ramsar Vân 

Long [27]. 

❖ Đánh giá nguy cơ xâm hại của cá Rô phi đen (Oreochromis 

mossambicus) bằng bộ công cụ Harmonia+ 

Kết quả đánh giá nguy cơ xâm hại của cá Rô phi đen (O. mossambicus) 

tại khu Ramsar Vân Long bằng bộ công cụ Harmonia+ cho thấy cá Rô phi đen 

có mức nguy cơ xâm hại cao, với tổng điểm đánh giá chung là 0,69 (Hình 

3.9). Đánh giá chi tiết cho thấy khả năng di nhập, khả năng thiết lập quần đàn 

và phát tán của loài này có điểm đánh giá ở mức cao (0,75 - 1,0). Như vậy, 
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đánh giá chung về khả năng xâm lấn của cá Rô phi đen vào khu Ramsar Vân 

Long là cao (0,83). Về tác động của loài, kết quả điểm đánh giá bằng bộ công 

cụ Harmonia+ cho thấy cá Rô phi đen tác động chính đến động vật (0,83) và 

tác động đến môi trường (0,71). Điểm đánh giá chung về tác động của cá ăn 

muỗi cũng ở mức cao (0,83) (Hình 3.9). 

 

Hình 3.9. Điểm đánh giá nguy cơ xâm hại của cá Rô phi đen 

(Oreochromis mossambicus) tại khu Ramsar Vân Long bằng bộ công cụ 

Harmonia+ 

Kết quả nghiên cứu này cũng tương tự với các kết quả nghiên cứu trước 

đây về sử dụng các bộ công cụ như AS-ISK, FIST, FISK đánh giá nguy cơ 

xâm hại của cá Rô phi đen ở một số nơi khác trên thế giới (Bảng 3.3). Điểm 

đánh giá chung về mức nguy cơ xâm hại của cá Rô phi đen trong nghiên cứu 

này ở mức ‘cao’. Hai nội dung đánh giá về mức độ xâm lấn của loài và tác 

động của loài trong nghiên cứu này cũng đều ở mức cao (Hình 3.9). Điều này 

cho thấy cá Rô phi đen có nguy cơ xâm lấn và ảnh hưởng rất lớn tới hệ sinh 

thái tự nhiên ở khu Ramsar Vân Long. 
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Bảng 3.3. Nguy cơ xâm hại của cá Rô phi đen (Oreochromis mossambicus)  

theo nghiên cứu này và một số nghiên cứu trước đây 

Nước/vùng đánh giá Bộ công cụ sử 

dụng đánh giá 

Nguy cơ xâm 

hại 

Tài liệu  

Khu Ramsar Vân Long, 

Việt Nam 

Harmonia+ Cao Nghiên cứu này 

Thổ Nhĩ Kỳ FISK Cao [49] 

Thổ Nhĩ Kỳ AS-ISK Cao [50] 

Tây Ban Nha FISK Cao [51] 

Sóc Trăng, Việt Nam FISK Cao [42] 

Việt Nam AS-ISK Cao [14] 

Hoa Kỳ ERSS-SOP Cao [56] 

Ghi chú: FIST (Fish Invasiveness Screening Test): Đánh giá sàng lọc nguy cơ xâm hại 

của cá; FISK (Fish Invasiveness Screening Kit): Bộ công cụ đánh giá sàng lọc nguy cơ 

xâm hại của cá; ERSS-SOP (Standard Operating Procedure for the Ecological Risk 

Screening Summary): Quy trình chuẩn để đánh giá sàng lọc các rủi ro sinh thái. 

Cá Rô phi đen được nhóm chuyên gia sinh vật ngoại lai của Liên minh 

Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào danh sách 100 loài ngoại lai 

xâm hại nhất trên thế giới [17] vì loài này hung dữ, ăn tạp, có thể ăn con non 

của các loài cá khác và những cá thể lớn có thể săn mồi là các loài cá nhỏ. 

Thức ăn chính của chúng là tảo, động vật phù du, côn trùng nhỏ và ấu trùng 

côn trùng, tôm, giun và cả thực vật thủy sinh. Cá thể mới lớn thường có xu 

hướng ăn động vật nhưng khi trưởng thành thường có xu hướng ăn thực vật 

mùn bã hữu cơ [57]. Cá Rô phi đen săn mồi, ăn con non của các loài cá bản 

địa, cá kinh tế, cá quý hiếm khác ảnh hưởng rất lớn tới nguồn lợi thủy sản. 

Hơn nữa, cá Rô phi đen rất thích nghi với điều kiện môi trường sống. 

Chúng có thể sống ở cả môi trường nước ngọt, nước mặn và nước lợ, có thể 

sống trong điều kiện ôxy hòa tan thấp. Loài này cũng có thể sống ở khoảng 

nhiệt độ tương đối rộng (từ 8-42oC, thích hợp ở 17-35oC) [57]. 



 

41 

Về sinh sản, cá Rô phi đen thành thục sớm (khoảng 2 tháng tuổi) khi 

đạt kích cỡ khoảng 15cm (có những trường hợp cá còi cọc 6-7cm cũng tham 

gia sinh sản). Cá cái thường ngậm trứng và chăm sóc trứng trong quá trình 

sinh sản [57]. Với những đặc tính sinh học sinh sản này giúp cá Rô phi đen có 

thể tăng nhanh quần đàn, ảnh hưởng tới các loài cá bản địa cũng như nguồn 

lợi thủy sản nơi chúng di nhập. Ngoài ra, cá Rô phi đen được ghi nhận có thể 

truyền bệnh vi rút mới do Tilapia lake virus (TiLV) gây ra và đã được Tổ 

chức Thú y thế giới (WOAH) khuyến cáo [58, 59]. 

3.1.4. Cá Hoàng đế (Cichla ocellaris Bloch & Schneider, 1801) 

❖ Vị trí phân loại 

Ngành: Chordata 

    Lớp: Actinopterygii 

Bộ: Perciformes 

               Họ: Cichlidae 

                 Giống: Cichla 

                                     Loài: Cichla ocellaris Bloch & Schneider, 1801 

Tên tiếng Việt: Cá Hoàng đế. 

Tên tiếng Anh: Peacock cichlid. 

 

Hình 3.10. Cá Hoàng đế (Cichla ocellaris) (Nguồn [18]) 
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❖ Nguồn gốc và phân bố của cá Hoàng đế 

Cá Hoàng đế (C. ocellaris) có nguồn gốc từ Nam Mỹ, được di nhập vào 

một số nước trên thế giới với mục đích thả nuôi phục vụ câu cá giải trí. Chúng 

đã thoát ra ngoài tự nhiên và thiết lập quần đàn ngoài tự nhiên ở một số nước 

trên thế giới (Hình 3.11). 

 

Hình 3.11. Nguồn gốc và phân bố của cá Hoàng đế (Cichla ocellaris) trên 

thế giới (Nguồn Fishbase) 

Tại Việt Nam, cá Hoàng đế được ghi nhận di nhập vào từ những năm 

1995-1996 thông qua hoạt động nuôi cá cảnh. Sau đó, cá được sản xuất giống 

và thả xuống Hồ Trị An do không có thị trường tiêu thụ cá giống [18]. Trước 

đây, cá Hoàng đế chủ yếu chỉ phát hiện ở các thủy vực phía Nam Việt Nam 

[18, 39]. Tuy nhiên, thời gian gần đây loài cá này đã được ghi nhận phát hiện 

cả ở phía Bắc nước ta như khu vực hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái [60]. Điều này 

cho thấy cá Hoàng đế có thể phát tán rộng ở nước ta và có thể xâm nhập vào 

các khu bảo tồn thiên nhiên (như khu Ramsar Vân Long), gây tác động tiêu 

cực tới môi trường, các hệ sinh thái tự nhiên ở đây. 
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❖ Đánh giá nguy cơ xâm hại của cá Hoàng đế (Cichla ocellaris) 

bằng bộ công cụ Harmonia+ 

Kết quả đánh giá nguy cơ xâm hại của cá Hoàng đế (C. ocellaris) tại khu 

Ramsar Vân Long bằng bộ công cụ Harmonia+ cho thấy cá Hoàng đế có mức 

nguy cơ xâm hại trung bình, với điểm đánh giá chung là 0,48 (Hình 3.12). 

Đánh giá chi tiết cho thấy khả năng di nhập của loài này có điểm đánh giá ở 

mức trung bình (0,50) nhưng điểm đánh giá về khả năng thiết lập quần đàn và 

phát tán của loài ở mức cao (0,75 - 1,0). Như vậy, đánh giá chung về khả 

năng xâm lấn của cá Hoàng đế vào khu Ramsar Vân Long là cao (0,72). Về 

tác động của loài, kết quả điểm đánh giá bằng bộ công cụ Harmonia+ cho thấy 

tác động chính của cá Hoàng đế là tác động đến các loài động vật (0,67) và 

tác động đến môi trường (0,54). Điểm đánh giá chung về tác động của cá 

Hoàng đế cũng ở mức cao (0,67) (Hình 3.12). 

 

Hình 3.12. Điểm đánh giá nguy cơ xâm hại của cá Hoàng đế (Cichla 

ocellaris) tại khu Ramsar Vân Long bằng bộ công cụ Harmonia+ 

Kết quả nghiên cứu này cũng tương tự với các kết quả nghiên cứu trước 

đây về sử dụng các bộ công cụ như AS-ISK, FIST, FISK đánh giá nguy cơ 
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xâm hại của cá Hoàng đế ở một số nơi khác trên thế giới (Bảng 3.4). Mặc dù 

điểm đánh giá chung về nguy cơ xâm hại của cá Hoàng đế trong nghiên cứu 

này ở mức ‘trung bình’, thấp hơn so với một số đánh giá khác [14, 40, 61], hai 

nội dung đánh giá về mức độ xâm lấn của loài và tác động của loài trong 

nghiên cứu này đều ở mức cao (Hình 3.12). Điều này cho thấy cá Hoàng đế 

có nguy cơ xâm lấn và ảnh hưởng rất lớn tới hệ sinh thái tự nhiên ở khu 

Ramsar Vân Long. 

Bảng 3.4. Nguy cơ xâm hại của cá Hoàng đế (Cichla ocellaris) theo nghiên 

cứu này và một số nghiên cứu trước đây 

Nước/vùng đánh giá Bộ công cụ sử 

dụng đánh giá 

Nguy cơ 

xâm hại 

Tài liệu  

Khu Ramsar Vân Long, 

Việt Nam 

Harmonia+ Trung bình Nghiên cứu này 

Malaysia FIST Trung bình [40] 

Malaysia FISK Cao [40] 

Việt Nam AS-ISK Cao [14] 

Hoa Kỳ ERSS-SOP Cao [61] 

Ghi chú: FIST (Fish Invasiveness Screening Test): Đánh giá sàng lọc nguy cơ xâm hại 

của cá; FISK (Fish Invasiveness Screening Kit): Bộ công cụ đánh giá sàng lọc nguy cơ 

xâm hại của cá; ERSS-SOP (Standard Operating Procedure for the Ecological Risk 

Screening Summary): Quy trình chuẩn để đánh giá sàng lọc các rủi ro sinh thái. 

Cá Hoàng đế được đánh giá là loài có khả năng xâm lấn cao tại khu 

Ramsar Vân Long trong nghiên cứu này cũng phù hợp với các nghiên cứu 

khác liên quan đến các đặc điểm địa lý sinh học (như sự phân bố, dinh dưỡng, 

sinh trưởng, sinh sản, tập tính sống…) của loài. Về đặc điểm địa lý sinh học, 

cá Hoàng đế có khả năng phân bố và phát tán khá rộng ở nhiều nước trên thế 

giới. Loài này thường sống trong các thủy vực nước ngọt như sông, suối, hồ, 

kênh, rạch và có khả năng sống cả ở những vùng nước lợ [62]. Cá Hoàng đế 

cũng được ghi nhận đã thiết lập quần đàn và sinh sản tự nhiên ở nhiều nước 

không phải là vùng phân bố gốc của loài, bao gồm cả ở Việt Nam [39, 63]. 

Franco và cộng sự (2022) sử dụng mô hình ổ sinh thái để xác định những 
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vùng có môi trường phù hợp với cá Hoàng đế trên thế giới cho thấy Việt Nam 

nói chung và khu Ramsar Vân Long nói riêng rất phù hợp với sự sinh trưởng 

và phát triển của loài cá này (Hình 3.13) [64]. Hơn nữa, khu Ramsar Vân 

Long gắn liền với các hệ thống sông, suối, kênh, rạch, ruộng trũng trong khu 

vực như sông Đáy, sông Đập, sông Lạng, sông Bôi, sông Hoàng Long, suối 

Lạng, suối Canh, suối Tép… [26] dễ tạo điều kiện cho sự xâm nhập và phát 

tán tự nhiên của loài. Các hoạt động nuôi, sản xuất giống và vận chuyển thủy 

sản xung quanh khu vực Ramsar Vân Long, đặc biệt nuôi và vận chuyển cá 

cảnh cũng có thể làm phát tán cá Hoàng đế ra ngoài tự nhiên. 

 

Hình 3.13. Vùng có môi trường phù hợp với cá Hoàng đế (Cichla 

ocellaris) trên thế giới theo mô hình ổ sinh thái (ENM) (Dịch sang tiếng 

Việt từ Hình 2b theo nghiên cứu của Franco và cộng sự (2022) [64]) 

Cá Hoàng đế được đánh giá có những tác động tiêu cực lớn tới khu 

Ramsar Vân Long và kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đây về 

đặc điểm sinh học của loài. Một trong những vấn đề chính liên quan đến tác 

động tiêu cực của cá Hoàng đế tới hệ sinh thái thủy vực nói chung và khu 

Ramsar Vân Long nói riêng là đặc tính săn mồi và thành phần thức ăn chính 

của chúng là cá và tôm [39, 65]. Ví dụ, nghiên cứu của Shafland (1999) về 

thành phần thức ăn trong dạ dày cá Hoàng đế tại các kênh, rạch ở phía Đông 

nam bang Florida, Mỹ cho thấy hơn 90% thức ăn của chúng là cá [65]. Do 

vậy, cá Hoàng đế có thể đe dọa tới các loài bản địa cũng như ảnh hưởng tới 
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nguồn lợi thủy sản tại các vùng chúng xâm nhập, đặc biệt là những khu bảo 

tồn thiên nhiên [18, 39, 66]. Hơn nữa, cá Hoàng đế có sức sinh sản cao, con 

cái có thể đẻ khoảng 9000 – 15000 trứng/kg và loài này có thể đẻ quanh năm, 

nhưng mùa sinh sản chính là vào mùa mưa. Loài này còn có đặc điểm chăm 

sóc trứng và con non làm tăng tỷ lệ sống của con non và như vậy tăng khả 

năng phát triển quần đàn của loài [63]. Thực tế ở Việt Nam cho thấy sau 

khoảng 10 năm thoát ra ngoài tự nhiên (từ 1996 tới khoảng 2006 – 2007), cá 

Hoàng đế đã phát triển quần đàn rất lớn ở hồ Trị An và sản lượng khai thác cá 

Hoàng đế chiếm khoảng 7 – 9% tổng sản lượng cá khai thác ở đây [18]. Như 

vậy, nếu cá Hoàng đế xâm nhập vào khu Ramsar Vân Long sẽ là mối đe dọa 

rất lớn cho các loài thủy sản quý hiếm, đặc hữu hiện đang sinh sống ở đây 

như hai loài cá tràu tiến vua (C. hoaluensis và C. ninhbinhensis), cá trèo đồi 

(C. asiatica), cá thè be (A. polyspinus), cá dầu sông thân mỏng (P. dispar) 

[24, 27, 67] và nhiều loài giáp xác cỡ lớn (C. acuticauda, C. cucphuongensis, 

C. vietriensis, C. subnilotica, N. vietnamensis, S. pax) [28]. 

Cá Hoàng đế có thể đem lại một số những điểm tích cực như là đối 

tượng có thịt ngon, tỷ lệ thịt rất cao (chiếm khoảng 44% trọng lượng thân), 

hàm lượng dinh dưỡng lớn (19,03% protein thô), cá không có xương dăm, 

được nhiều người ưa thích và có giá bán cao [18]. Đây cũng là đối tượng 

được nuôi, sản xuất giống làm cá cảnh hoặc phục vụ câu cá giải trí [18, 68]. 

Tuy nhiên, những đặc tính xâm lấn và tác động tiêu cực của loài với khu hệ cá 

bản địa là rất lớn, đặc biệt là tại các khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước ở 

nước ta. 

Mặc dù mô đun về tác động của cá Hoàng đế trong bối cảnh BĐKH 

không được sử dụng để tính điểm đánh giá nguy cơ xâm hại của loài nhưng 

kết quả nghiên cứu cho thấy các điều kiện BĐKH ở Việt Nam có thể làm tăng 

nguy cơ xâm hại của loài. Ví dụ, tăng nhiệt độ ở vùng nghiên cứu trong bối 

cảnh BĐKH [31] có thể làm cá Hoàng đế sinh trưởng và phát triển tốt hơn ở 

khu Ramsar Vân Long, tỉnh Ninh Bình do loài này có nguồn gốc từ vùng 

nhiệt đới [63]. Mưa lớn và lũ lụt bất thường do tác động của BĐKH có thể 

làm tăng nguy cơ phát tán cá Hoàng đế tại vùng nghiên cứu (như thoát ra từ 
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các bể nuôi cá cảnh và phát tán vào khu Ramsar, hoặc tăng khả năng phát tán 

của loài nếu đã xuất hiện ở đây). 

3.2. Đề xuất giải pháp quản lý các loài sinh vật ngoại lai tại khu 

Ramsar Vân Long 

Kết quả nghiên cứu cho thấy cá Tỳ bà, cá ăn muỗi, cá Rô phi đen và cá 

Hoàng đế có nguy cơ xâm lấn cao và gây ra những tác động tiêu cực tới các 

loài cá bản địa ở khu Ramsar Vân Long, tỉnh Ninh Bình. Do vậy, các giải 

pháp quản lý việc di nhập và phát tán của các loài cá này là rất cần thiết nhằm 

giảm thiểu những tác động tiêu cực của chúng tới môi trường, hệ sinh thái, 

bảo vệ ĐDSH tại đây. 

3.2.1. Giải pháp ngăn chặn, diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại 

Cần ngăn chặn các con đường di nhập và phát tán của các loài sinh vật 

ngoại lai xâm hại nói chung và các loài cá ngoại lai xâm hại nói riêng vào khu 

Ramsar Vân Long. Đối với các loài cá ngoại lai đã và đang xuất hiện tại khu 

Ramsar Vân Long như cá Tỳ bà, cá ăn muỗi, cá Rô phi đen [27], cần thực 

hiện những biện pháp diệt trừ, giảm sự phát tán của chúng trong khu Ramsar 

như khoanh vùng đánh bắt, tiêu diệt ở một số khu vực eo ngách, không thả 

thêm những loài cá này với bất kỳ mục đích nào (như thả phóng sinh, thả nuôi 

phục vụ câu cá giải trí, hoặc vô tình thả chúng vào trong đầm…). 

Đối với cá Hoàng đế, hiện chưa thấy xuất hiện tại khu Ramsar Vân 

Long, tuy nhiên loài này đã thấy xuất hiện ở khu vực phía Bắc nước ta như ở 

hồ Thác Bà [60]. Do vậy, cần ngặn chặn các con đường di nhập của cá Hoàng 

đế vào khu Ramsar Vân Long, đặc biệt từ các hoạt động nuôi, sản xuất giống 

và vận chuyển cá cảnh, thả cá để phục vụ câu cá giải trí. 

Cần thực hiện ngay các giải pháp diệt trừ nếu phát hiện cá Hoàng đế tại 

khu Ramsar Vân Long, Ninh Bình (ví dụ như khoanh vùng đánh bắt ngay nếu 

vô tình làm thất thoát cá Hoàng đế ra ngoài tự nhiên, tăng cường đánh bắt 

Hoàng đế tại khu vực chúng xuất hiện…). 
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3.2.2. Giải pháp về quản lý 

Xây dựng và ban hành cơ sở dữ liệu về đặc điểm sinh học và nguy cơ 

xâm hại của những loài sinh vật ngoại lai tại khu Ramsar Vân Long. Việc xây 

dựng cơ sở dữ liệu này không chỉ đối với những loài ngoại lai hiện đang có tại 

khu Ramsar Vân Long mà cần mở rộng ra những loài ngoại lai khác đang 

xuất hiện tại khu vực xung quanh, những loài có nguy cơ xâm nhập theo con 

đường có chủ đích vào khu vực (như phục vụ nuôi trồng thủy sản, nuôi sinh 

vật cảnh, thả cá phục vụ câu cá giải trí...). Hơn nữa, việc áp dụng công nghệ 

thông tin để lưu trữ, cung cấp thông tin về loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại 

lai có nguy cơ xâm hại tại khu Ramsar Vân Long giúp cho việc phòng ngừa, 

diệt trừ loài ngoại lai xâm hại hiệu quả hơn. 

Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan ban ngành, giữa chính 

quyền địa phương, cộng đồng và người dân trong công tác phòng ngừa và 

kiểm soát loài ngoại lai xâm hại tại khu Ramsar Vân Long và các khu vực lân 

cận. Thực tế, việc di nhập và phát tán các loài ngoại lai vào nước ta nói chung 

và các khu bảo tồn thiên nhiên nói riêng phần lớn là từ hoạt động của những 

cá nhân và tổ chức nhỏ lẻ (như thử nghiệm nuôi trồng để phát triển kinh tế 

nông hộ, nuôi trồng làm sinh vật cảnh…) hoặc theo con đường không chủ 

đích (như lẫn tạp trong nguồn con giống khi thả giống, vô tình thả bỏ vào tự 

nhiên, thất thoát khi vận chuyển...). Do vậy, để đạt được hiệu quả trong công 

tác phòng ngừa và xử lý kịp thời nguy cơ thì việc phối hợp của người dân, 

cộng đồng và chính quyền địa phương là rất quan trọng. 

Xây dựng và thực thi các biện pháp quản lý về sinh vật ngoại lai tại khu 

Ramsar Vân Long theo quy định của pháp luật. Xử phạt về kinh tế và yêu cầu 

khắc phục hậu quả đối với các hành vi di nhập các loài thủy sinh vật ngoại lai 

xâm hại, có nguy cơ xâm hại cao vào khu Ramsar Vân Long. Tiêu hủy các 

loài sinh vật ngoại lai xâm hại nếu phát hiện chúng được mua bán tại địa 

phương theo quy định của pháp luật. 
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3.2.3. Giải pháp về khoa học và công nghệ 

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng bản đồ 

phân bố các loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại tại khu 

Ramsar Vân Long giúp việc quản lý các loài ngoại lai tại đây hiệu quả hơn. 

Nghiên cứu thử nghiệm một số phương pháp khoa học và công nghệ để 

kiểm soát sinh vật ngoại lai tại khu Ramsar Vân Long như nghiên cứu, thử 

nghiệm, thả nuôi các loài bản địa là thiên địch của các loài ngoại lai (loài có 

khả năng săn bắt, tiêu diệt, gây hại với các loài ngoại lai), từ đó làm hạn chế 

sự phát triển quần đàn của các loài cá ngoại lai tại đây. 

3.2.4. Giải pháp về tuyên truyền, giáo dục 

Nâng cao nhận thức cho người dân và các nhà quản lý về nguy cơ xâm 

hại của các loài cá ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại đối với môi 

trường, hệ sinh thái thủy vực mà chúng có thể gây ra. Khuyến cáo các cơ sở 

nuôi và sản xuất giống cá cảnh, người dân không thả cá ngoại lai xâm hại, có 

nguy cơ xâm hại như cá Tỳ bà, cá ăn muỗi, cá Rô phi đen, cá Hoàng đế… ra 

khu Ramsar Vân Long cũng như các thủy vực tự nhiên xung quanh khu vực. 

Tăng cường các hoạt động hướng dẫn, tập huấn về cách nhận diện, cập 

nhập dữ liệu về đặc điểm sinh học của các loài ngoại lai xâm hại và có nguy 

cơ xâm hại cao tại khu Ramsar Vân Long và khu vực xung quanh. Đảm bảo 

cán bộ, Ban quản lý khu Ramsar Vân Long đều nắm chắc được các kiến thức 

về phòng ngừa và kiểm soát sự di nhập của thủy sinh vật ngoại lai vào khu 

Ramsar. 

Xây dựng các chương trình phổ biến kiến thức về các đặc điểm sinh học 

của các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại, có nguy cơ cao vào khu Ramsar 

Vân Long, cách phòng ngừa, diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại trên các 

phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương (như tivi, đài, báo, các tờ rơi, 

áp phích…). 

Tổ chức và khuyến khích người dân tham gia vào các chiến dịch nhằm 

phòng ngừa, ngăn chặn sự di nhập của các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm 

hại, có nguy cơ xâm hại cao tại khu Ramsar Vân Long. 
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Lồng ghép nội dung quản lý, phòng ngừa, diệt trừ sinh vật ngoại lai xâm 

hai, có nguy cơ xâm hại cao, bảo tồn đa dạng sinh học vào các chương trình 

dạy học (như môn sinh học) tại các trường phổ thông ở địa phương. Đồng 

thời, đưa vào chương trình đào tạo cho sinh viên tại các trường đại học 

chuyên ngành về cách đánh giá nguy cơ xâm hại và xây dựng các kế hoạch 

nhằm phòng ngừa, quản lý sự du nhập của các loài thủy sinh vật ngoại lai. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

Kết luận 

Đề tài đã sử dụng bộ công cụ Harmonia+ đánh giá sàng lọc nguy cơ 

xâm hại của 04 loài cá ngoại lai tại khu Ramsar Vân Long và kết quả điểm 

đánh giá cho thấy: 

- Cá Tỳ bà (P. disjunctivus) có mức nguy cơ xâm hại trung bình, với 

tổng điểm đánh giá chung là 0,58. Khả năng xâm lấn của cá Tỳ bà ở khu 

Ramsar Vân Long cao (0,78) và chúng tác động chính tới đến môi trường 

(0,63), các loài động vật thủy sinh (0,63) và các tác động khác (0,75). 

- Cá ăn muỗi (G. affinis) có mức nguy cơ xâm hại cao, với tổng điểm 

đánh giá chung là 0,73. Khả năng xâm lấn của cá ăn muỗi cao (0,79) và tác 

động chính tới động vật thủy sinh trong khu Ramsar Vân Long (0,92). 

- Cá Rô phi đen (O. mossambicus) có mức nguy cơ xâm hại cao, với 

tổng điểm đánh giá chung là 0,69. Khả năng xâm lấn của cá Rô phi đen ở khu 

Ramsar Vân Long cao (0,83) và chúng tác động chính đến động vật (0,83) và 

tác động đến môi trường (0,71). 

- Cá Hoàng đế (C. ocellaris) có mức nguy cơ xâm hại trung bình, với 

điểm đánh giá chung là 0,48. Khả năng xâm lấn của cá Hoàng đế vào khu 

Ramsar Vân Long là cao (0,721). Tác động chính của cá Hoàng đế là tác động 

đến các loài động vật (0,67) và tác động đến môi trường (0,54). 

Từ các kết quả đánh giá nguy cơ xâm hại của các loài cá ngoại lai ở 

khu Ramsar Vân Long, các giải pháp về ngăn chặn, diệt trừ các loài ngoại lai 

xâm hại, có nguy cơ xâm hại đã được đề xuất. Bên cạnh đó, một số giải pháp 

quản lý, khoa học và công nghệ, tuyên truyền và giáo dục cũng cần được xem 

xét nhằm quản lý, ngăn ngừa và giảm thiểu tác động của các loài ngoại lai 

xâm hại tại khu Ramsar Vân Long. 

Kiến nghị 

 Đánh giá, sàng lọc nguy cơ xâm hại của các loài ngoại lai tại khu 

Ramsar Vân Long bằng bộ công cụ Harmonia+ đã cho thấy những kết quả 
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tương đồng với những nghiên cứu khác về nguy cơ xâm hại của loài. Do vậy,  

bộ công cụ Harmonia+ nên được áp dụng để đánh giá, sàng lọc nguy cơ xâm 

hại của các sinh vật ngoại lai ở nước ta. Bộ công cụ này có thể hỗ trợ cho các 

nhà quản lý của Việt Nam trong việc đánh giá nguy cơ xâm hại của các loài 

ngoại lai để có những định hướng quản lý sinh vật ngoại lai hiệu quả hơn, rà 

soát danh mục loài ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại ở nước ta. 

Hơn nữa, việc mở rộng đánh giá nguy cơ xâm hại của các loài ngoại lai 

khác tại khu Ramsar Vân Long nói riêng cũng như các khu bảo tồn thiên 

nhiên khác ở nước ta nói chung bằng bộ công cụ Harmonia+ sẽ là cơ sở cho 

việc quản lý sinh vật ngoại lai tại các khu bảo tồn thiên nhiên, góp phần bảo 

tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. 
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